
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh sách mã định danh  

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ Tướng 

Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số        

/TTr-STTTT ngày       /     /2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách mã định danh 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm: 

1. Phụ lục I: Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 2. 

2. Phụ lục II: Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 3.  

3. Phụ lục III: Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 4. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Mã định danh quy định tại Điều 1 của Quyết định này phục vụ trao đổi 

văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ 

quan, đơn vị; tích hợp chia sẻ giữa các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh 

Đồng Nai. 
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2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm 

tra việc thực hiện Quyết định này; tham mưu UBND tỉnh quản lý, cấp mã định 

danh và điều chỉnh Danh sách mã định danh tại Điều 1 Quyết định này phù hợp 

với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.  

3. Trường hợp bổ sung, chia tách, sát nhập đơn vị, các cơ quan báo về Sở 

Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh kịp thời trên các hệ thống 

theo đúng cấu trúc được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 

22/7/2020 của Thủ Tướng Chính phủ và công khai trên các hệ thống. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 4197/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành Danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX... 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục I 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày         tháng       năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 
––––––––––––––––––– 

 

STT 

Mã 

định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102:2016/B

TTTT 

1 H19.1 
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, 

P.Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

ubnddn@dongnai.gov.

vn 
0251.3847292 dongnai.gov.vn 000.00.01.H19 

2 H19.2 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Số 01, đường 30/4, P.Thanh Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
stttt@dongnai.gov.vn 02513.810269 stttt.dongnai.gov.vn 000.00.02.H19 

3 H19.3 Sở Nội vụ 

Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, 

P.Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

sonoivu@dongnai.gov.

vn 
02513.822518 sonoivu.dongnai.gov.vn 000.00.03.H19 

4 H19.4 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, 

P.Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

skhdt@dongnai.gov.vn 0251.3822505 skhdt.dongnai.gov.vn 000.00.04.H19 

5 H19.5 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Số 1597, Đường Phạm Văn 

Thuận, phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

skhcn@dongnai.gov.v

n 
0251.3822297 dost-dongnai.gov.vn 000.00.05.H19 

6 H19.6 Thanh tra tỉnh 

Số 1126, đường Phạm Văn 

Thuận, P.Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 

vbthanhtra@dongnai.g

ov.vn 
0251.3822550 thanhtra.dongnai.gov.vn 000.00.06.H19 

7 H19.7 Sở Công Thương 

Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, 

P.Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

sct@dongnai.gov.vn 0251.3823317 sct.dongnai.gov.vn 000.00.07.H19 

8 H19.8 
Sở Tài nguyên môi 

trường 

520 Đường Đồng Khởi, Phường 

Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa 

stnmt@dongnai.gov.v

n 
02513.828680 stnmt.dongnai.gov.vn 000.00.08.H19 

9 H19.9 Sở Tư pháp 

Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, 

P.Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

stp@dongnai.gov.vn 02513.822528 stp.dongnai.gov.vn 000.00.09.H19 

10 H19.10 Sở Nông nghiệp và Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, snnptnt@dongnai.gov. 0251. 3822970 sonongnghiep.dognai.go 000.00.10.H19 
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TTTT 

Phát triển nông thôn P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

vn v.vn 

11 H19.11 
Sở Giao thông Vận 

tải 

18, Phan Chu Trinh, Tp.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 
sgtvt@dongnai.gov.vn 0251.3847320 sgtvt.dongnai.gov.vn 000.00.11.H19 

12 H19.12 Sở Y tế 
Số 2 Phan Đình Phùng, P. Quang 

Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
syt@dongnai.gov.vn 02513.942641 syt.dongnai.gov.vn 000.00.12.H19 

13 H19.13 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, 

P.Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

svhttdl@dongnai.gov.

vn 
02513.822038 svhttdl.dongnai.gov.vn 000.00.13.H19 

14 H19.14 Sở Xây dựng 

Số 38, Đường Phan Chu Trinh, 

phường Quang Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

sxd@dongnai.gov.vn 02513.846283 sxd.dongnai.gov.vn 000.00.14.H19 

15 H19.15 Sở Tài chính 

Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, 

phường Quang Vinh, Tp.Biên 

Hoà , tỉnh Đồng Nai 

stc@dongnai.gov.vn 02513.847778 stc.dongnai.gov.vn 000.00.15.H19 

16 H19.16 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

05 Phan Đình Phùng, Tp. Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai 

sldtbxh@dongnai.gov.

vn 
0251.3847798 sldtbxh.dongnai.gov.vn 000.00.16.H19 

17 H19.17 Ban Dân tộc 

Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, 

khu phố 4, P. Quang Vinh, 

Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

bdt@dongnai.gov.vn 02513. 843836 bdt.dongnai.gov.vn 000.00.17.H19 

18 H19.18 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Số 02 Nguyễn Văn Trị - P. Quyết 

Thắng - Tp. Biên Hoà - tỉnh Đồng 

Nai 

sgddt@dongnai.gov.vn 0251.3846441 sgddt.dongnai.gov.vn 000.00.18.H19 

19 H19.19 Sở Ngoại vụ 
07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

songoaivu@dongnai.g

ov.vn 
0251.3842 619 ngoaivu.dongnai.gov.vn 000.00.19.H19 

20 H19.20 
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp 

Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa 

II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

bqlkcn@dongnai.gov.

vn 
02513.3892378 diza.dongnai.gov.vn 000.00.20.H19 

21 H19.21 

Ban Quản lý Khu 

công nghệ cao công 

nghệ sinh học 

Số 426 đường Phạm Văn Thuận, 

phường Trung Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

bqlckcnsh@dongnai.g

ov.vn 
0251.650.9666 bhtpa.dongnai.gov.vn 000.00.21.H19 

mailto:bdt@dongnai.gov.vn
mailto:bqlckcnsh@dongnai.gov.vn
mailto:bqlckcnsh@dongnai.gov.vn
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22 H19.22 
UBND thành phố 

Biên Hòa 

Số 309, Đường 30/4, phường 

Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

ubndbh@dongnai.gov.

vn 
02513.822800 bienhoa.dongnai.gov.vn 000.00.22.H19 

23 H19.23 
UBND thành phố 

Long Khánh 

Cách Mạng Tháng Tám, P.Xuân 

An, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 

ubndlk@dongnai.gov.

vn 
 

longkhanh.dongnai.gov.

vn 
000.00.23.H19 

24 H19.24 
UBND huyện Cẩm 

Mỹ 

Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

ubndcm@dongnai.gov

.vn 
02513.878565 cammy.dongnai.gov.vn 000.00.24.H19 

25 H19.25 
UBND huyện Xuân 

Lộc 

Số 267 - Đường Hùng Vương - 

Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện 

Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai 

ubndxl@dongnai.gov.

vn 
02513.871113 xuanloc.dongnai.gov.vn 000.00.25.H19 

26 H19.26 
UBND huyện Thống 

Nhất 

Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu 

Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 

ubndtn@dongnai.gov.

vn 
02513.771168 

thongnhat.dongnai.gov.

vn 
000.00.26.H19 

27 H19.27 
UBND huyện Vĩnh 

Cửu 

Khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

ubndvc@dongnai.gov.

vn 
0251.3861114 vinhcuu.dongnai.gov.vn 000.00.27.H19 

28 H19.28 
UBND huyện Tân 

Phú 

Số 175 Đường Nguyễn Tất 

Thành, Khu 7, Thị trấn Tân Phú, 

Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Na 

ubndtp@dongnai.gov.

vn 
02513.856050 tanphu.dongnai.gov.vn 000.00.28.H19 

29 H19.29 
UBND huyện Định 

Quán 

KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định 

Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh 

Đồng Nai 

ubnddq@dongnai.gov.

vn 
02513.851134 

dinhquan.dongnai.gov.v

n 
000.00.29.H19 

30 H19.30 
UBND huyện Long 

Thành 

Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu 

Phước Hải, thị trấn Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

ubndlt@dongnai.gov.v

n 
02513.844298 

longthanh.dongnai.gov.

vn 
000.00.30.H19 

31 H19.31 
UBND huyện Trảng 

Bom 

Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, 

Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 

Nai 

ubndtb@dongnai.gov.

vn 
02513. 866259 

trangbom.dongnai.gov.v

n 
000.00.31.H19 

32 H19.32 
UBND huyện Nhơn 

Trạch 

Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch 

ubndnt@dongnai.gov.

vn 
02513.521234 

nhontrach.dongnai.gov.

vn 
000.00.32.H19 

33 H19.33 
Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh 

Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai 

bchqs@dongnai.gov.v

n 
  000.00.47.H19 

34 H19.34 Công an tỉnh 161 Đ. Phạm Văn Thuận, Tân congan@dongnai.gov. 0251 8820999 congan.dongnai.gov.vn 000.00.34.H19 

mailto:ubndlk@dongnai.gov.vn
mailto:ubndlk@dongnai.gov.vn
mailto:ubndtp@dongnai.gov.vn
mailto:ubndtp@dongnai.gov.vn
mailto:ubndtb@dongnai.gov.vn
mailto:ubndtb@dongnai.gov.vn
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Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai 

vn 

35 H19.35 

Ngân hàng Nhà nước 

- Chi nhánh Đồng 

Nai 

178 Đường 30/4, Quyết Thắng, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 

nhnndn@dongnai.gov.

vn 
0251 3822 513  000.00.39.H19 

36 H19.36 
Kho bạc nhà nước 

tỉnh 

Đường Nguyễn Ái Quốc, P. 

Quang Vinh, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai 

kbnn@dongnai.gov.vn 02513.821.372  000.00.48.H19 

37 H19.37 Cục Thuế tỉnh 

Số 87 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai 

cucthue@dongnai.gov.

vn 
0251.3846718 dongnai.gdt.gov.vn 000.00.46.H19 

38 H19.38 Cục Hải quan 
9A Đ. Đồng Khởi, Tam Hoà, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 
chq@dongnai.gov.vn 0251.3895710 dncustoms.gov.vn 000.00.44.H19 

39 H19.39 Cục Thống kê tỉnh 

Đường Đồng khởi, phường Tân 

Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

ctk@dongnai.gov.vn 02513.822.419 thongke.dongnai.gov.vn 000.00.49.H19 

40 H19.40 
Ban Quản lý dự án, 

đầu tư xây dựng tỉnh 

Số 15A, đường Hà Huy Giáp, 

Khu phố 2, phường Quyết Thắng, 

Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

bqlda@dongnai.gov.v

n 
02518.878899 bqlda.dongnai.gov.vn 000.00.40.H19 

41 H19.41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 
109 QL1A, Long Bình, Thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai 
bhxh@dongnai.gov.vn 0251 3827 342  000.00.45.H19 

42 H19.42 
Ban An toàn Giao 

thông tỉnh Đồng Nai 

18 Phan Chu Trinh,, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai 
 0251 3.941728  000.00.62.H19 

43 H19.43 

Văn Phòng Điều phối 

Chương trình Nông 

thôn mới tỉnh 

Khu phố 3 Đường Đồng Khởi, 

Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà- 

Tỉnh Đồng Nai 

vpdpntm.dongnai@gm

ail.com 
0251.3824378 nongthonmoi.gov.vn 000.00.63.H19 

44 H1944 
Nhà xuất bản tỉnh 

Đồng Nai 

Số 1953J, đường Nguyễn Ái 

Quốc, P.Trung Dũng, Tp.Biên 

Hòa 

nxb@dongnai.gov.vn 02513.3946521  000.00.64.H19 

45 H19.45 

Khu Bảo tồn Thiên 

nhiên - Văn Hóa 

Đồng Nai 

Ấp 1 - Xã Mã Đà - Huyện Vĩnh 

Cửu - Tỉnh Đồng Nai 

kbtdn@dongnai.gov.v

n 
02513. 861290 dongnaireserve.org.vn 000.00.84.H19 

mailto:kbtdn@dongnai.gov.vn
mailto:kbtdn@dongnai.gov.vn
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46 H19.46 
Quỹ đầu tư phát triển 

tỉnh 

211 - 213 Phạm Văn Thuận, P. 

Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

qdtpt@dongnai.gov.vn 02513.824021 dndif.com.vn 000.00.88.H19 

47 H19.47 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình Đồng 

Nai 

Số 81, đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

dptth@dongnai.gov.vn 0251. 3 823 623 dnrtv.org.vn 000.00.37.H19 

48 H19.48 
Trường Đại học 

Đồng Nai 

Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, 

TP Biên Hòa, Đồng Nai 
 02513.824662 dnpu.edu.vn 000.00.58.H19 

49 H19.49 
Trường Cao đẳng Y 

tế 

Khu phố 9, Tân Biên, Thành phố 

Biên Hòa, Đồng Nai 
info@cyd.edu.vn 0251 3881 390 cyd.edu.vn 000.00.59.H19 

50 H19.50 

Trường Cao đẳng 

nghề công nghệ cao 

Đồng Nai 

47 Đường Tôn Đức Thắng - Khu 

Phước Hải - Thị trấn Long Thành 

-  Huyện Long Thành -  Tỉnh 

Đồng Nai. 

 0251.384.4237 dcoht.edu.vn 000.00.60.H19 

51 H19.51 
Trường Cao đẳng kỹ 

thuật Đồng Nai 

88 Nguyễn Văn Hoa, Phường 

Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

caodangdona@gmail.c

om 
02513.822254 cdktdn.edu.vn 000.00.61.H19 

52 H19.52 
Trường Cao đẳng Cơ 

giới và Thủy lợi 

KM44, QL1A, Hố Nai 3, Huyện 

Trảng Bom, Đồng Nai 
hotro@daitriviet.com 02513.968203 vcmi.edu.vn 000.00.83.H19 

53 H19.53 
Viettel Chi nhánh 

Đồng Nai 

2047 Nguyễn Ái Quốc, Phường 

Trung Dũng, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai 

huynhnx@viettel.com.

vn 
 02512.246 888  vietteldongnai.com.vn 000.00.77.H19 

54 H19.54 Viễn thông Đồng Nai 
Số 61 Nguyễn Văn Trị, Hoà Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 

dongnai800126@vnpt.

vn 
02513.824840 dongnai.vnpt.vn 000.00.78.H19 

55 H19.55 

Công ty TNHH Một 

thành viên XSKT và 

dịch vụ tổng hợp 

Số 3, Nguyễn Ái Quốc, Phường 

Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai 

xosodongnai@gmail.c

om 

 

02513.810639 

 
xosodongnai.com.vn 000.00.79.H19 

56 H19.56 
Công ty công trình 

thủy lợi Đồng Nai 

126 Nguyễn Ái Quốc, KP1, 

P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa-tỉnh 

Đồng Nai 

info@thuyloidongnai.

vn 
02513.899135 thuyloidongnai.vn 000.00.81.H19 

57 H19.57 

Công ty TNHH Một 

thành viên Điện lực 

tỉnh Đồng Nai 

01 Nguyễn Ái Quốc - Phường 

Tân Hiệp - Thành phố Biên Hòa - 

Đồng Nai 

pcdn@pcdongnai.vn 02512.210233 pcdongnai.vn 000.00.82.H19 

mailto:admin@wpcanban.com
mailto:admin@wpcanban.com
tel:02512246888
mailto:info@thuyloidongnai.vn
mailto:info@thuyloidongnai.vn


6 

 

 

 

STT 

Mã 

định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102:2016/B

TTTT 

58 H19.58 
Tổng Công ty Công 

nghiệp thực phẩm 

Số 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 

1, Phường Long Bình Tân, Thành 

Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

admin@dofico.com.vn 02513.836110 dofico.com.vn 000.00.86.H19 

59 H19.59 
Tổng Công ty Tín 

Nghĩa 

Số 96 Hà Huy Giáp, Phường 

Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

info@tinnghiacorp.co

m.vn 
02513.822486 tinnghiacorp.com.vn 000.00.89.H19 

  Mã chờ từ H19.60 đến H19.77 để dự trữ    

 DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP TẠM THỜI 

60 H19.78 
Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh 

Số 377 đường 30/4, P. Quyết 

Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

 02513.947.948 ddbqh.dongnai.gov.vn 000.00.43.H19 

61 H19.79 Tòa án nhân dân tỉnh 

Số 40, đường Cách Mạng Tháng 

Tám, phường Quang Vinh, Thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

dongnai@toaan.gov.vn 01513.842226 dongnai.toaan.gov.vn 000.00.42.H19 

62 H19.80 
Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh 

Số 38, Võ Thị Sáu, P. Quyết 

Thắng, Tp. Biên Hòa 

tctg.ubmttqvndn@gma

il.com 
02513.942585 ubmttq.dongnai.gov.vn 000.00.50.H19 

63 H19.81 
Liên đoàn Lao động 

tỉnh 

14 Hoàng Minh Châu – P. Hòa 

Bình - TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng 

Nai 

congdoan@dongnai.go

v.vn 
0251 3847738 

congdoan.dongnai.gov.v

n 
000.00.52.H19 

64 H19.82 Tỉnh đoàn 

Số 31, đường Võ Thị Sáu, P. 

Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 

td@dongnai.gov.vn 02513.846458 
doantncshcm.dongnai.g

ov.vn 
000.00.51.H19 

65 H19.83 
Hội Cựu chiến binh 

tỉnh 

Số 1B, đường Nguyễn Ái Quốc, 

P. Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

hccb@dongnai.gov.vn 02513.823476  000.00.54.H19 

66 H19.84 
Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh 

15A Đ. Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 
hpn@dongnai.gov.vn 02513.843.36 hpn.dongnai.gov.vn 000.00.55.H19 

67 H19.85 Hội Nông dân tỉnh 

Số 185 - đường Hà Huy Giáp - P. 

Quyết Thắng - Tp. Biên Hòa - 

tỉnh Đồng Nai 

hnd@dongnai.gov.vn 02513.822327 hoinongdan.org.vn 000.00.56.H19 

68 H19.86 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Số 03 đường Hoàng Minh Châu - 

P. Hòa Bình - TP. Biên Hòa - 
hctd@dongnai.gov.vn 02513.942068 

hoichuthapdo.dongnai.g

ov.vn 
000.00.57.H19 

https://www.google.com.vn/search?q=li%C3%AAn%20%C4%91o%C3%A0n%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20t%E1%BB%89nh&sxsrf=ALeKk00UyX2C303dp4yCeXlxCxDZWSGr5w:1620962740794&source=hp&ei=ru2dYM-BFJi84-EPt8avyAw&iflsig=AINFCbYAAAAAYJ37vlj5xhzARA9Hp6a3Ul7YmFnV2Onw&oq=li%C3%AAn+%C4%91o%C3%A0n+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+t%E1%BB%89nh&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToCCAA6CAguELEDEIMBOgUILhCxAzoKCAAQxwEQrwEQQzoECC4QQzoICAAQxwEQrwE6AgguOgQIABAKOgYIABAWEB46AggmUMQFWMwuYN8vaA5wAHgDgAGuAYgBziCSAQQyLjMzmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=2ahUKEwiLpO_inMjwAhUFwzgGHcQABKoQvS4wAHoECAcQLg&uact=5&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=7750236141385770946&lqi=Ch9sacOqbiDEkW_DoG4gbGFvIMSR4buZbmcgdOG7iW5oWkIKH2xpw6puIMSRb8OgbiBsYW8gxJHhu5luZyB04buJbmgiH2xpw6puIMSRb8OgbiBsYW8gxJHhu5luZyB04buJbmiSAQtsYWJvcl91bmlvbqoBJxABKiMiH2xpw6puIMSRb8OgbiBsYW8gxJHhu5luZyB04buJbmgoQg&rlst=f
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Tỉnh Đồng Nai 

69 H19.87 

Hội Cựu thanh niên 

xung phong tỉnh 

Đồng Nai 

Số 38 đường Võ Thị Sáu, phường 

Quyết Thắng, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

hoicuutnxpdongnai@g

mail.com 
02513 943 512  000.00.67.H19 

70 H19.88 
Hội Khuyến học tỉnh 

Đồng Nai 

Số 02 đường Nguyễn Thái Học, 

P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

hkh@dongnai.gov.vn 02513.840172  000.00.73.H19 

71 H19.89 
Hội Luật gia tỉnh 

Đồng Nai 

226, Phạm Văn Thuận, P.Thống 

Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

hoiluatgiatinhdongnai

@yahoo.com 
02513.823096  000.00.70.H19 

72 H19.90 

Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin 

tỉnh Đồng Nai 

Số 186, đường Hà Huy Giáp, 

phường Quyết Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

dioxindongnai@gmail.

com 
0251.394.9498  000.00.71.H19 

73 H19.91 
Hội Người cao tuổi 

tỉnh Đồng Nai 

32 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, 

Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
   000.00.76.H19 

74 H19.92 
Hội Người mù tỉnh 

Đồng Nai 

QL1A, Tân Biên, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai 
 02513.881425  000.00.72.H19 

75 H19.93 
Hội Nhà báo tỉnh 

Đồng Nai 

P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 
 02513.822453 hoinhabaovietnam.vn 000.00.75.H19 

76 H19.94 
Hội Sinh viên tỉnh 

Đồng Nai 
    000.00.69.H19 

77 H19.95 

Liên hiệp các hội 

Khoa học - Kỹ thuật 

tỉnh 

Số 281- Đường 30/4 - P.Quyết 

Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng 

Nai 

lienhiephoidn@gmail.

com 
02513.946348 dusta.dongnai.gov.vn 000.00.53.H19 

78 H19.96 
Hội văn học nghệ 

thuật tỉnh Đồng Nai 

30 Đường Nguyễn Ái Quốc, 

P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, 

Đồng Nai 

hvhnt@dongnai.gov.v

n 
02513.822992 hvhnt.dongnai.gov.vn 000.00.74.H19 

79 H19.97 

Liên hiệp các tổ chức 

Hữu nghị tỉnh Đồng 

Nai 

Số 129, Hà Huy Giáp, P. Quyết 

Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

dufo.dn@gmail.com 02513.843909 dufo.dongnai.gov.vn 000.00.65.H19 

80 H19.98 
Liên minh hợp tác xã 

tỉnh Đồng Nai 

126A, đường Nguyễn Ái Quốc, 

phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

dongnai@vca.org.vn 02518.870693 

vca.org.vn/lien-minh-

htx-tinh-dong-nai-

a19357.html 

000.00.66.H19 

81 H19.99 Hội Cựu chiến sĩ     000.00.54.H19 

mailto:hoicuutnxpdongnai@gmail.com
mailto:hoicuutnxpdongnai@gmail.com
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Phụ lục II 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày         tháng       năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 
––––––––––––––––––– 
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1  H19.1 Văn phòng UBND tỉnh         H19.01.00.000 

1.1 H19.1.1 Trung tâm Tin học     H19.01.01.000 

1.2 H19.1.2 Trung tâm Công báo     H19.01.02.000 

1.3 H19.1.3 
Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện 

tỉnh  
   

H19.01.03.000 

1.4 H19.1.4 
Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai  
   

H19.01.04.000 

2  H19.2 Sở Thông tin và Truyền thông         000.00.02.H19 

2.1 H19.2.1 Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh     000.01.02.H19 

2.2 H19.2.2 Thanh tra Sở     000.02.02.H19 

3  H19.3 Sở Nội vụ         000.00.03.H19 

3.1 H19.3.1 Ban Thi đua khen thưởng     000.01.03.H19 

3.2 H19.3.2 Ban Tôn giáo     000.02.03.H19 

3.3 H19.3.3 Chi cục Văn thư Lưu trữ     000.03.03.H19 

3.4 H19.3.4 Thanh tra Sở     000.04.03.H19 

4  H19.4 Sở Kế hoạch và Đầu tư         000.00.04.H19 

4.1 H19.4.1 Phòng Đăng ký kinh doanh     000.01.04.H19 

4.2 H19.4.2 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp     000.02.04.H19 

4.3 H19.4.3 Thanh tra Sở     000.03.04.H19 

5  H19.5 Sở Khoa học và Công nghệ         000.00.05.H19 

5.1 H19.5.1 Trung tâm Khoa học và Công nghệ     000.01.05.H19 
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5.2 H19.5.2 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng 
    000.04.05.H19 

5.3 H19.5.3 Thanh tra Sở     000.05.05.H19 

6  H19.7 Sở Công Thương         000.00.07.H19 

6.1 H19.7.1 
Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát 

triển công nghiệp 
    000.01.07.H19 

6.2 H19.7.2 Trung tâm Xúc tiến Thương mại     000.02.07.H19 

6.3 H19.7.3 Chi cục Quản lý thị trường     000.04.07.H19 

6.4 H19.7.4 Thanh tra Sở     000.05.07.H19 

7  H19.8 Sở Tài nguyên và Môi trường   
   000.00.08.H19 

7.1 H19.8.1 Trung tâm Công nghệ thông tin 
 

   000.01.08.H19 

7.2 H19.8.2 Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai 
 

   000.02.08.H19 

7.3 H19.8.3 Trung tâm Phát triển Quỹ đất 
 

   000.03.08.H19 

7.4 H19.8.4 Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất 
 

   000.04.08.H19 

7.5 H19.8.5 
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi 

trường 
 

   000.05.08.H19 

7.6 H19.8.6 Chi cục Quản lý đất đai 
 

   000.06.08.H19 

7.7 H19.8.7 Chi cục Bảo vệ môi trường 
 

   000.07.08.H19 

7.8 H19.8.8 Quỹ Bảo vệ môi trường 
 

   000.08.08.H19 
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7.9 H19.8.9 Thanh tra Sở 
 

   000.09.08.H19 

8  H19.9 Sở Tư pháp   
      000.00.09.H19 

8.1 H19.9.1 Phòng Công chứng số 1 
 

   000.01.09.H19 

8.2 H19.9.2 Phòng Công chứng số 2 
 

   000.02.09.H19 

8.3 H19.9.3 Phòng Công chứng số 3 
 

   000.03.09.H19 

8.4 H19.9.4 Phòng Công chứng số 4 
 

   000.04.09.H19 

8.5 H19.9.5 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 
 

   000.05.09.H19 

8.6 H19.9.6 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
 

   000.06.09.H19 

8.7 H19.9.7 Thanh tra Sở     000.07.09.H19 

9  H19.10 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn 
        000.00.10.H19 

9.1 H19.10.1 Trung tâm Khuyến nông     000.01.10.H19 

9.2 H19.10.2 
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn 
    000.02.10.H19 

9.3 H19.10.3 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú     000.03.10.H19 

9.4 H19.10.4 Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc 
 

   000.04.10.H19 

9.5 H19.10.5 Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành 
 

   000.05.10.H19 

9.6 H19.10.6 Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 
 

   000.06.10.H19 
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9.7 H19.10.7 Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa 
 

   000.07.10.H19 

9.8 H19.10.8 Chi cục Thủy sản 
 

   000.08.10.H19 

9.9 H19.10.9 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
 

   000.09.10.H19 

9.10 H19.10.10 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
 

   000.10.10.H19 

9.11 H19.10.11 Chi cục Phát triển nông thôn 
 

   000.11.10.H19 

9.12 H19.10.12 Chi cục Kiểm lâm 
 

   000.12.10.H19 

9.13 H19.10.13 
Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản, 

thủy sản 
 

   000.13.10.H19 

9.14 H19.10.14 Chi cục Thủy lợi 
 

   000.14.10.H19 

9.15 H19.10.15 Thanh tra Sở 
 

   000.15.10.H19 

9.16 H19.10.16 Văn phòng điều phối Chương trình 
 

   000.16.10.H19 

9.17 H19.10.17 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh 
 

   000.17.10.H19 

9.18 H19.10.18 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 
 

   000.18.10.H19 

10  H19.11 Sở Giao thông Vận tải 
  

      000.00.11.H19 

10.1 H19.11.1 
Trung tâm Quản lý vận tải hành khách 

công cộng 
 

   000.01.11.H19 

10.2 H19.11.2 
Khu Quản lý, bảo trì đường bộ, đường 

thủy nội địa 
 

   000.02.11.H19 
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10.3 H19.11.3 Cảng vụ đường thủy nội địa 
 

   000.03.11.H19 

10.4 H19.11.4 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 
 

   000.04.11.H19 

10.5 H19.11.5 
Trung tâm Tư vấn thẩm tra công trình giao 

thông 
 

   000.05.11.H19 

10.6 H19.11.6 Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe loại I 
 

   000.06.11.H19 

10.7 H19.11.7 
Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận 

tải 
 

   000.07.11.H19 

10.8 H19.11.8 Thanh tra Sở 
 

   000.08.11.H19 

11  H19.12 Sở Y tế   
      000.00.12.H19 

11.1  H19.12.1 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
 

   000.01.12.H19 

11.2  H19.12.2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
 

   000.02.12.H19 

11.3  H19.12.3 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 
 

   000.03.12.H19 

11.4  H19.12.4 Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất 
 

   000.04.12.H19 

11.5  H19.12.5 Bệnh viện Da liễu 
 

   000.05.12.H19 

11.6  H19.12.6 Bệnh viện Y học Cổ truyền 
 

   000.06.12.H19 

11.7  H19.12.7 Bệnh viện Phổi Đồng Nai 
 

   000.07.12.H19 

11.8  H19.12.8 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 
 

   000.08.12.H19 
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11.9  H19.12.9 Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán 
 

   000.09.12.H19 

11.10  H19.12.10 Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành 
 

   000.10.12.H19 

11.11 H19.12.11 Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh 
 

   000.11.12.H19 

11.12 H19.12.12 Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
 

   000.12.12.H19 

11.13  H19.12.13 
Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và 

môi trường 
 

   000.13.12.H19 

11.14  H19.12.14 Trung tâm Răng hàm mặt 
 

   000.14.12.H19 

11.15  H19.12.15 Trung tâm Y tế dự phòng 
 

   000.15.12.H19 

11.16  H19.12.16 Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế 
 

   000.16.12.H19 

11.17  H19.12.17 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 
 

   000.17.12.H19 

11.18  H19.12.18 Trung tâm Giám định y khoa 
 

   000.18.12.H19 

11.19  H19.12.19 Trung tâm Pháp y 
 

   000.19.12.H19 

11.20 H19.12.20 
Trung tâm Truyền thông giáo dục sức 

khỏe 
 

   000.20.12.H19 

11.21  H19.12.21 Trung tâm Kiểm nghiệm 
 

   000.21.12.H19 

11.22  H19.12.22 Trung tâm Y tế huyện Định Quán 
 

   000.22.12.H19 

11.23  H19.12.23 Trung tâm Y tế huyện Long Thành 
 

   000.23.12.H19 
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11.24  H19.12.24 Trung tâm Y tế thành phố Long Khánh 
 

   000.24.12.H19 

11.25  H19.12.25 Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa 
 

   000.25.12.H19 

11.26  H19.12.26 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ 
 

   000.26.12.H19 

11.27  H19.12.27 Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc 
 

   000.27.12.H19 

11.28  H19.12.28 Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất 
 

   000.28.12.H19 

11.29  H19.12.29 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu 
 

   000.29.12.H19 

11.30 H19.12.30 Trung tâm Y tế huyện Tân Phú 
 

   000.30.12.H19 

11.31  H19.12.31 Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom 
 

   000.31.12.H19 

11.32  H19.12.32 Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch 
 

   000.32.12.H19 

11.33  H19.12.33 
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Định 

Quán 
 

   000.33.12.H19 

11.34  H19.12.34 
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Long 

Thành 
 

   000.34.12.H19 

11.35  H19.12.35 
Trung tâm Dân số KHHGĐ thành phố 

Long Khánh 
 

   000.35.12.H19 

11.36  H19.12.36 
Trung tâm Dân số KHHGĐ thành phố 

Biên Hòa 
 

   000.36.12.H19 

11.37  H19.12.37 
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Cẩm 

Mỹ 
 

   000.37.12.H19 
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11.38  H19.12.38 
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Xuân 

Lộc 
 

   000.38.12.H19 

11.39  H19.12.39 
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Thống 

Nhất 
 

   000.39.12.H19 

11.40 H19.12.40 
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Vĩnh 

Cửu 
 

   000.40.12.H19 

11.41  H19.12.41 
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Tân 

Phú 
 

   000.41.12.H19 

11.42  H19.12.42 
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Trảng 

Bom 
 

   000.42.12.H19 

11.43  H19.12.43 
Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Nhơn 

Trạch 
 

   000.43.12.H19 

11.44  H19.12.44 Thanh tra Sở 
 

   000.44.12.H19 

12  H19.13 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch         000.00.13.H19 

12.1 H19.13.1 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
 

   000.01.13.H19 

12.2 H19.13.2 Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao 
 

   000.02.13.H19 

12.3 H19.13.3 Thư viện tỉnh 
 

   000.06.13.H19 

12.4 H19.13.4 Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh 
 

   000.09.13.H19 

12.5 H19.13.5 Trung tâm Xúc tiến du lịch 
 

   000.10.13.H19 

12.6 H19.13.6 Thanh tra Sở 
 

   000.12.13.H19 

13  H19.14 Sở Xây dựng         000.00.14.H19 
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13.1 H19.14.1 
Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng 

Đồng Nai 
 

   000.01.14.H19 

13.2 H19.14.2 Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai 
 

   000.02.14.H19 

13.3 H19.14.3 Trung tâm Thoát nước Đồng Nai 
 

   000.03.14.H19 

13.4 H19.14.4 Trung tâm Tư vấn Xây dựng Đồng Nai 
 

   000.04.14.H19 

13.5 H19.14.5 Chi cục Giám định xây dựng 
 

   000.05.14.H19 

13.6 H19.14.6 Thanh tra Sở 
 

   000.06.14.H19 

14  H19.15 Sở Tài chính   
      000.00.15.H19 

14.1 H19.15.1 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 
 

   000.01.15.H19 

14.2 H19.15.2 Thanh tra Sở 
 

   000.02.15.H19 

15  H19.16 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội   
      000.00.16.H19 

15.1 H19.16.1 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 
 

   000.01.16.H19 

15.2 H19.16.2 
Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết 

tật 
 

   000.02.16.H19 

15.3 H19.16.3 
Trung tâm Bảo trợ người già, người tàn tật 

và người tâm thần 
 

   000.03.16.H19 

15.4 H19.16.4 Nhà Nuôi dưỡng người có công 
 

   000.04.16.H19 

15.5 H19.16.5 Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh 
 

   000.05.16.H19 
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15.6 H19.16.6 
Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên 

Hòa 
 

   000.06.16.H19 

15.7 H19.16.7 Ban Quản lý nghĩa trang 
 

   000.07.16.H19 

15.8 H19.16.8 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 
 

   000.08.16.H19 

15.9 H19.16.9 Quỹ Bảo trợ trẻ em 
 

   000.09.16.H19 

15.10 H19.16.10 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng 

Nai 
 

   000.10.16.H19 

15.11 H19.16.11 Thanh tra Sở 
 

   000.11.16.H19 

16 H19.18 Sở Giáo dục và Đào tạo         000.00.18.H19 

16.1 H19.18.1 Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh 
 

   000.01.18.H19 

16.2 H19.18.2 Trường THPT Ngô Quyền 
 

   000.02.18.H19 

16.3 H19.18.3 Trường THPT Trấn Biên 
 

   000.03.18.H19 

16.4 H19.18.4 Trường THPT Chu Văn An 
 

   000.04.18.H19 

16.5 H19.18.5 Trường THPT Tam Hiệp 
 

   000.05.18.H19 

16.6 H19.18.6 Trường THPT Lê Hồng Phong 
 

   000.06.18.H19 

16.7 H19.18.7 Trường THPT Nam Hà 
 

   000.07.18.H19 

16.8 H19.18.8 Trường THPT Nguyễn Trãi 
 

   000.08.18.H19 
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16.9 H19.18.9 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 
 

   000.09.18.H19 

16.10 H19.18.10 Trường THPT Tam Phước 
 

   000.10.18.H19 

16.11 H19.18.11 Trường THPT Vĩnh Cửu 
 

   000.11.18.H19 

16.12 H19.18.12 Trường THPT Trị An 
 

   000.12.18.H19 

16.13 H19.18.13 Trường THPT Long Thành 
 

   000.13.18.H19 

16.14 H19.18.14 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 
 

   000.14.18.H19 

16.15 H19.18.15 Trường THPT Bình Sơn 
 

   000.15.18.H19 

16.16 H19.18.16 Trường THPT Long Phước 
 

   000.16.18.H19 

16.17 H19.18.17 Trường THPT Phước Thiền 
 

   000.17.18.H19 

16.18 H19.18.18 Trường THPT Nhơn Trạch 
 

   000.18.18.H19 

16.19 H19.18.19 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
 

   000.19.18.H19 

16.20 H19.18.20 Trường THPT Ngô Sĩ Liên 
 

   000.20.18.H19 

16.21 H19.18.21 Trường THPT Thống Nhất A 
 

   000.21.18.H19 

16.22 H19.18.22 Trường THPT Thống Nhất 
 

   000.22.18.H19 

16.23 H19.18.23 Trường THPT Dầu Giây 
 

   000.23.18.H19 
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16.24 H19.18.24 Trường THPT Kiệm Tân 
 

   000.24.18.H19 

16.25 H19.18.25 Trường THPT Điểu Cải 
 

   000.25.18.H19 

16.26 H19.18.26 Trường THPT Phú Ngọc 
 

   000.26.18.H19 

16.27 H19.18.27 Trường THPT Tân Phú 
 

   000.27.18.H19 

16.28 H19.18.28 Trường THPT Định Quán 
 

   000.28.18.H19 

16.29 H19.18.29 Trường THPT Đoàn Kết 
 

   000.29.18.H19 

16.30 H19.18.30 Trường THPT Thanh Bình 
 

   000.30.18.H19 

16.31 H19.18.31 Trường THPT Tôn Đức Thắng 
 

   000.31.18.H19 

16.32 H19.18.32 Trường THPT Trần Phú 
 

   000.32.18.H19 

16.33 H19.18.33 Trường THPT Long Khánh 
 

   000.33.18.H19 

16.34 H19.18.34 Trường THPT Xuân Lộc 
 

   000.34.18.H19 

16.35 H19.18.35 Trường THPT Xuân Thọ 
 

   000.35.18.H19 

16.36 H19.18.36 Trường THPT Xuân Hưng 
 

   000.36.18.H19 

16.37 H19.18.37 Trường THPT Sông Ray 
 

   000.37.18.H19 

16.38 H19.18.38 Trường THPT Võ Trường Toản 
 

   000.38.18.H19 
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16.39 H19.18.39 Trường THPT Cẩm Mỹ 
 

   000.39.18.H19 

16.40 H19.18.40 Trường THPT Hòang Diệu 
 

   000.40.18.H19 

16.41 H19.18.41 Trường THCS và THPT Huỳnh Văn Nghệ 
 

   000.41.18.H19 

16.42 H19.18.42 Trường THCS và THPT Bàu Hàm 
 

   000.42.18.H19 

16.43 H19.18.43 Trường THCS và THPT Đắc Lua 
 

   000.43.18.H19 

16.44 H19.18.44 Trường THCS và THPT Tây Sơn 
 

   000.44.18.H19 

16.45 H19.18.45 Trường PT Dân tộc nội trú liên huyện 
 

   000.45.18.H19 

16.46 H19.18.46 Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh 
 

   000.46.18.H19 

16.47 H19.18.47 
Trường PTDTNT - THCS - THPT Điểu 

Xiểng 
 

   000.47.18.H19 

16.48 H19.18.48 
Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng 

nghiệp 
 

   000.48.18.H19 

16.49 H19.18.49 Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật 
 

   000.49.18.H19 

16.50 H19.18.50 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 
 

   000.50.18.H19 

16.51 H19.18.51 Thanh tra Sở 
 

   000.51.18.H19 

17 H19.19 Sở Ngoại vụ 
  

      000.00.19.H19 

17.1 H19.19.1 Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Đồng Nai 
 

   000.01.19.H19 
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17.2 H19.19.2 Thanh tra Sở 
 

   000.02.19.H19 

18 H19.20 Ban Quản lý các Khu công nghiệp   
      000.00.20.H19 

18.1 H19.20.1 
Trung tâm Đào tạo cung ứng lao động kỹ 

thuật 
 

   000.01.20.H19 

18.2 H19.20.2 
Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu 

công nghiệp 
 

   000.02.20.H19 

18.3 H19.20.3 
Đại diện Ban Quản lý tại các Khu công 

nghiệp Biên Hòa 
 

   000.03.20.H19 

18.4 H19.20.4 
Đại diện Ban Quản lý tại các Khu công 

nghiệp Trảng Bom 
 

   000.04.20.H19 

18.5 H19.20.5 
Đại diện Ban Quản lý tại các Khu công 

nghiệp Nhơn Trạch 
 

   000.05.20.H19 

18.6 H19.20.6 
Đại diện Ban Quản lý tại các Khu công 

nghiệp Long Thành 
 

   000.06.20.H19 

19 H19.21 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công 

nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai 
        000.00.21.H19 

19.1 H19.21.1 Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học     000.01.21.H19 

20 H19.22 UBND thành phố Biên Hòa        000.00.22.H19 

20.1 H19.22.1 Phòng Nội vụ     000.01.22.H19 

20.2 H19.22.2 Phòng Tư pháp     000.02.22.H19 

20.3 H19.22.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.22.H19 

20.4 H19.22.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.22.H19 

20.5 H19.22.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.22.H19 

20.6 H19.22.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.22.H19 

20.7 H19.22.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.22.H19 
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20.8 H19.22.8 Phòng Y tế     000.08.22.H19 

20.9 H19.22.9 Thanh tra thành phố     000.09.22.H19 

20.10 H19.22.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.22.H19 

20.11 H19.22.11 Phòng Kinh tế     000.11.22.H19 

20.12 H19.22.12 Phòng Quản lý đô thị     000.12.22.H19 

20.13 H19.22.13 Ban Quản lý dự án     000.13.22.H19 

20.14 H19.22.14 Đội Quản lý trật tự đô thị     000.14.22.H19 

20.15 H19.22.15 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
    000.15.22.H19 

20.16 H19.22.16 
Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và 

dịch vụ công ích 
    000.16.22.H19 

20.17 H19.22.17 
Ban Quản lý và Khai thác các công trình 

thủy lợi 
    000.17.22.H19 

20.18 H19.22.18 Đài Truyền thanh     000.18.22.H19 

20.19 H19.22.19 Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao     000.19.22.H19 

20.20 H19.22.20 UBND phường An Bình     000.20.22.H19 

20.21 H19.22.21 UBND phường Bình Đa     000.21.22.H19 

20.22 H19.22.22 UBND phường Bửu Hòa     000.22.22.H19 

20.23 H19.22.23 UBND phường Bửu Long     000.23.22.H19 

20.24 H19.22.24 UBND phường Hố Nai     000.24.22.H19 

20.25 H19.22.25 UBND phường Hòa Bình     000.25.22.H19 

20.26 H19.22.26 UBND phường Long Bình     000.26.22.H19 

20.27 H19.22.27 UBND phường Long Bình Tân     000.27.22.H19 

20.28 H19.22.28 UBND phường Quang Vinh     000.28.22.H19 

20.29 H19.22.29 UBND phường Quyết Thắng     000.29.22.H19 

20.30 H19.22.30 UBND phường Tam Hiệp     000.30.22.H19 
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20.31 H19.22.31 UBND phường Tam Hòa     000.31.22.H19 

20.32 H19.22.32 UBND phường Tân Biên     000.32.22.H19 

20.33 H19.22.33 UBND phường Tân Hiệp     000.33.22.H19 

20.34 H19.22.34 UBND phường Tân Hòa     000.34.22.H19 

20.35 H19.22.35 UBND phường Tân Mai     000.35.22.H19 

20.36 H19.22.36 UBND phường Tân Phong     000.36.22.H19 

20.37 H19.22.37 UBND phường Tân Tiến     000.37.22.H19 

20.38 H19.22.38 UBND phường Tân Vạn     000.38.22.H19 

20.39 H19.22.39 UBND phường Thanh Bình     000.39.22.H19 

20.40 H19.22.40 UBND phường Thống Nhất     000.40.22.H19 

20.41 H19.22.41 UBND phường Trảng Dài     000.41.22.H19 

20.42 H19.22.42 UBND phường Trung Dũng     000.42.22.H19 

20.43 H19.22.43 UBND xã An Hòa     000.43.22.H19 

20.44 H19.22.44 UBND xã Hiệp Hòa     000.44.22.H19 

20.45 H19.22.45 UBND xã Hóa An     000.45.22.H19 

20.46 H19.22.46 UBND xã Long Hưng     000.46.22.H19 

20.47 H19.22.47 UBND xã Phước Tân     000.47.22.H19 

20.48 H19.22.48 UBND xã Tam Phước     000.48.22.H19 

20.49 H19.22.49 UBND xã Tân Hạnh     000.49.22.H19 

20.50 H19.22.50 Hội Chữ thập đỏ thành phố Biên Hòa     000.50.22.H19 

20.51 H19.22.51 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

thành phố Biên Hòa 
    000.51.22.H19 

20.52 H19.22.52 Hội Người mù thành phố Biên Hòa     000.52.22.H19 

20.53 H19.22.53 Hội Khuyến học thành phố Biên Hòa     000.53.22.H19 

20.54 H19.22.54 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

thành phố Biên Hòa 
    000.54.22.H19 
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20.55 H19.22.55 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành 

phố Biên Hòa 
    000.55.22.H19 

20.56 H19.22.56 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Biên Hòa 
    000.56.22.H19 

20.57 H19.22.57 Công an Thành phố Biên Hòa     000.57.22.H19 

20.58 H19.22.58 Bộ CHQS Thành phố Biên Hòa     000.58.22.H19 

21 H19.23 UBND Tp. Long Khánh        000.00.23.H19 

21.1 H19.23.1 Phòng Nội vụ     000.01.23.H19 

21.2 H19.23.2 Phòng Tư pháp     000.02.23.H19 

21.3 H19.23.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.23.H19 

21.4 H19.23.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.23.H19 

21.5 H19.23.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.23.H19 

21.6 H19.23.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.23.H19 

21.7 H19.23.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.23.H19 

21.8 H19.23.8 Phòng Y tế     000.08.23.H19 

21.9 H19.23.9 Thanh tra Thành phố     000.09.23.H19 

21.10 H19.23.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.23.H19 

21.11 H19.23.11 Phòng Kinh tế     000.11.23.H19 

21.12 H19.23.12 Phòng Quản lý đô thị     000.12.23.H19 

21.13 H19.23.13 Phòng Dân tộc     000.13.23.H19 

21.14 H19.23.14 Ban Quản lý dự án     000.14.23.H19 

21.15 H19.23.15 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên  
    000.15.23.H19 

21.16 H19.23.16 
Ban Quản lý và Khai thác các công trình 

thủy lợi 
    000.16.23.H19 

21.17 H19.23.17 Đài Truyền thanh     000.17.23.H19 
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21.18 H19.23.18 Đội Thông tin lưu động     000.18.23.H19 

21.19 H19.23.19 Thư viện      000.19.23.H19 

21.20 H19.23.20 Bảo tàng     000.20.23.H19 

21.21 H19.23.21 
Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục 

Thể thao 
    000.21.23.H19 

21.22 H19.23.22 Nhà Thiếu nhi     000.22.23.H19 

21.23 H19.23.23 Ban Quản lý di tích danh thắng     000.23.23.H19 

21.24 H19.23.24 UBND Phường Phú Bình     000.24.23.H19 

21.25 H19.23.25 UBND Phường Xuân An     000.25.23.H19 

21.26 H19.23.26 UBND Phường Xuân Bình     000.26.23.H19 

21.27 H19.23.27 UBND Phường Xuân Hòa     000.27.23.H19 

21.28 H19.23.28 UBND Phường Xuân Thanh     000.28.23.H19 

21.29 H19.23.29 UBND Phường Xuân Trung     000.29.23.H19 

21.30 H19.23.30 UBND Xã Xuân Tân     000.30.23.H19 

21.31 H19.23.31 UBND Xã Xuân Lập     000.31.23.H19 

21.32 H19.23.32 UBND Xã Bảo Quang     000.32.23.H19 

21.33 H19.23.33 UBND Xã Bảo Vinh     000.33.23.H19 

21.34 H19.23.34 UBND Xã Bàu Sen     000.34.23.H19 

21.35 H19.23.35 UBND Xã Bàu Trâm     000.35.23.H19 

21.36 H19.23.36 UBND Xã Bình Lộc     000.36.23.H19 

21.37 H19.23.37 UBND Xã Hàng Gòn     000.37.23.H19 

21.38 H19.23.38 UBND Xã Suối Tre     000.38.23.H19 

21.39 H19.23.39 Hội Chữ thập đỏ thành phố Long Khánh     000.39.23.H19 

21.40 H19.23.40 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

thành phố Long Khánh 
    000.40.23.H19 

21.41 H19.23.41 Hội Người mù thành phố Long Khánh     000.41.23.H19 
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21.42 H19.23.42 Hội Khuyến học thành phố Long Khánh     000.42.23.H19 

21.43 H19.23.43 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

thành phố Long Khánh 
    000.43.23.H19 

21.44 H19.23.44 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành 

phố Long Khánh 
    000.44.23.H19 

21.45 H19.23.45 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Long Khánh 
    000.56.23.H19 

22 H19.24 UBND huyện Cẩm Mỹ     000.00.24.H19 

22.1 H19.24.1 Phòng Nội vụ     000.01.24.H19 

22.2 H19.24.2 Phòng Tư pháp     000.02.24.H19 

22.3 H19.24.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.24.H19 

22.4 H19.24.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.24.H19 

22.5 H19.24.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.24.H19 

22.6 H19.24.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.24.H19 

22.7 H19.24.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.24.H19 

22.8 H19.24.8 Phòng Y tế     000.08.24.H19 

22.9 H19.24.9 Thanh tra huyện     000.09.24.H19 

22.10 H19.24.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.24.H19 

22.11 H19.24.11 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
    000.11.24.H19 

22.12 H19.24.12 Phòng Kinh tế và Hạ tầng     000.12.24.H19 

22.13 H19.24.13 Phòng Dân tộc     000.13.24.H19 

22.14 H19.24.14 Ban Quản lý dự án     000.14.24.H19 

22.15 H19.24.15 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
    000.15.24.H19 

22.16 H19.24.16 Ban Quản lý và Khai thác các công trình     000.16.24.H19 
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thủy lợi 

22.17 H19.24.17 Đài Truyền thanh     000.17.24.H19 

22.18 H19.24.18 Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao     000.18.24.H19 

22.19 H19.24.19 UBND xã Bảo Bình     000.19.24.H19 

22.20 H19.24.20 UBND xã Lâm San     000.20.24.H19 

22.21 H19.24.21 UBND xã Long Giao     000.21.24.H19 

22.22 H19.24.22 UBND xã Nhân Nghĩa     000.22.24.H19 

22.23 H19.24.23 UBND xã Sông Nhạn     000.23.24.H19 

22.24 H19.24.24 UBND xã Sông Ray     000.24.24.H19 

22.25 H19.24.25 UBND xã Thừa Đức     000.25.24.H19 

22.26 H19.24.26 UBND xã Xuân Bảo     000.26.24.H19 

22.27 H19.24.27 UBND xã Xuân Đông     000.27.24.H19 

22.28 H19.24.28 UBND xã Xuân Đường     000.28.24.H19 

22.29 H19.24.29 UBND xã Xuân Mỹ     000.29.24.H19 

22.30 H19.24.30 UBND xã Xuân Quế     000.30.24.H19 

22.31 H19.24.31 UBND xã Xuân Tây     000.31.24.H19 

22.32 H19.24.32 Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Mỹ     000.32.24.H19 

22.33 H19.24.33 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

huyện Cẩm Mỹ 
    000.33.24.H19 

22.34 H19.24.34 Hội Người mù huyện Cẩm Mỹ     000.34.24.H19 

22.35 H19.24.35 Hội Khuyến học huyện Cẩm Mỹ     000.35.24.H19 

22.36 H19.24.36 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

huyện Cẩm Mỹ 
    000.36.24.H19 

22.37 H19.24.37 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

Cẩm Mỹ 
    000.37.24.H19 

22.38 H19.24.38 Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất     000.56.24.H19 
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23 H19.25 UBND huyện Xuân Lộc     000.00.25.H19 

23.1 H19.25.1 Phòng Nội vụ     000.01.25.H19 

23.2 H19.25.2 Phòng Tư pháp     000.02.25.H19 

23.3 H19.25.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.25.H19 

23.4 H19.25.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.25.H19 

23.5 H19.25.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.25.H19 

23.6 H19.25.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.25.H19 

23.7 H19.25.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.25.H19 

23.8 H19.25.8 Phòng Y tế     000.08.25.H19 

23.9 H19.25.9 Thanh tra huyện     000.09.25.H19 

23.10 H19.25.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.25.H19 

23.11 H19.25.11 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
    000.11.25.H19 

23.12 H19.25.12 Phòng Kinh tế và Hạ tầng     000.12.25.H19 

23.13 H19.25.13 Phòng Dân tộc     000.13.25.H19 

23.14 H19.25.14 Đài Truyền thanh     000.14.25.H19 

23.15 H19.25.15 Thư viện     000.15.25.H19 

23.16 H19.25.16 Nhà Thiếu nhi     000.16.25.H19 

23.17 H19.25.17 Trung tâm Văn hóa Thông tin     000.17.25.H19 

23.18 H19.25.18 Ban Quản lý dự án     000.18.25.H19 

23.19 H19.25.19 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
    000.19.25.H19 

23.20 H19.25.20 
Ban Quản lý và Khai thác các công trình 

thủy lợi 
    000.20.25.H19 

23.21 H19.25.21 Ban Quản lý di tích núi Chứa chan     000.21.25.H19 
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23.22 H19.25.22 UBND thị trấn Gia Ray     000.22.25.H19 

23.23 H19.25.23 UBND xã Bảo Hòa     000.23.25.H19 

23.24 H19.25.24 UBND xã Lang Minh     000.24.25.H19 

23.25 H19.25.25 UBND xã Suối Cao     000.25.25.H19 

23.26 H19.25.26 UBND xã Suối Cát     000.26.25.H19 

23.27 H19.25.27 UBND xã Xuân Bắc     000.27.25.H19 

23.28 H19.25.28 UBND xã Xuân Định     000.28.25.H19 

23.29 H19.25.29 UBND xã Xuân Hiệp     000.29.25.H19 

23.30 H19.25.30 UBND xã Xuân Hòa     000.30.25.H19 

23.31 H19.25.31 UBND xã Xuân Hưng     000.31.25.H19 

23.32 H19.25.32 UBND xã Xuân Phú     000.32.25.H19 

23.33 H19.25.33 UBND xã Xuân Tâm     000.33.25.H19 

23.34 H19.25.34 UBND xã Xuân Thành     000.34.25.H19 

23.35 H19.25.35 UBND xã Xuân Thọ     000.35.25.H19 

23.36 H19.25.36 UBND xã Xuân Trường     000.36.25.H19 

23.37 H19.25.37 Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Lộc     000.37.25.H19 

23.38 H19.25.38 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

huyện Xuân Lộc 
    000.38.25.H19 

23.39 H19.25.39 Hội Người mù huyện Xuân Lộc     000.39.25.H19 

23.40 H19.25.40 Hội Khuyến học huyện Xuân Lộc     000.40.25.H19 

23.41 H19.25.41 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

huyện Xuân Lộc 
    000.41.25.H19 

23.42 H19.25.42 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

Xuân Lộc 
    000.42.25.H19 

23.43 H19.25.43 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Xuân Lộc 
    000.56.25.H19 
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24 H19.26 UBND huyện Thống Nhất     000.00.26.H19 

24.1 H19.26.1 Phòng Nội vụ     000.01.26.H19 

24.2 H19.26.2 Phòng Tư pháp     000.02.26.H19 

24.3 H19.26.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.26.H19 

24.4 H19.26.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.26.H19 

24.5 H19.26.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.26.H19 

24.6 H19.26.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.26.H19 

24.7 H19.26.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.26.H19 

24.8 H19.26.8 Phòng Y tế     000.08.26.H19 

24.9 H19.26.9 Thanh tra huyện     000.09.26.H19 

24.10 H19.26.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.26.H19 

24.11 H19.26.11 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
    000.11.26.H19 

24.12 H19.26.12 Phòng Kinh tế và Hạ tầng     000.12.26.H19 

24.13 H19.26.13 Phòng Dân tộc     000.13.26.H19 

24.14 H19.26.14 Công viên Trung tâm huyện (đài liệt sỹ)     000.14.26.H19 

24.15 H19.26.15 Ban Quản lý dự án     000.15.26.H19 

24.16 H19.26.16 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
    000.16.26.H19 

24.17 H19.26.17 
Ban Quản lý và Khai thác các công trình 

thủy lợi 
    000.17.26.H19 

24.18 H19.26.18 
Đội duy tu bảo dưỡng Công trình giao 

thông 
    000.18.26.H19 

24.19 H19.26.19 Đài Truyền thanh     000.19.26.H19 

24.20 H19.26.20 Trung tâm Văn hóa Thông tin     000.20.26.H19 

24.21 H19.26.21 Thư viện     000.21.26.H19 
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24.22 H19.26.22 Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện     000.22.26.H19 

24.23 H19.26.23 UBND xã Bàu Hàm 2     000.23.26.H19 

24.24 H19.26.24 UBND xã Gia Kiệm     000.24.26.H19 

24.25 H19.26.25 UBND xã Gia Tân 1     000.25.26.H19 

24.26 H19.26.26 UBND xã Gia Tân 2     000.26.26.H19 

24.27 H19.26.27 UBND xã Gia Tân 3     000.27.26.H19 

24.28 H19.26.28 UBND xã Hưng Lộc     000.28.26.H19 

24.29 H19.26.29 UBND xã Lộ 25     000.29.26.H19 

24.30 H19.26.30 UBND xã Quang Trung     000.30.26.H19 

24.31 H19.26.31 UBND xã Xuân Thạnh     000.31.26.H19 

24.32 H19.26.32 UBND xã Xuân Thiện     000.32.26.H19 

24.33 H19.26.33 Hội Chữ thập đỏ huyện Thống Nhất     000.33.26.H19 

24.34 H19.26.34 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

huyện Thống Nhất 
    000.34.26.H19 

24.35 H19.26.35 Hội Người mù huyện Thống Nhất     000.35.26.H19 

24.36 H19.26.36 Hội Khuyến học huyện Thống Nhất     000.36.26.H19 

24.37 H19.26.37 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

huyện Thống Nhất 
    000.37.26.H19 

24.38 H19.26.38 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

Thống Nhất 
    000.38.26.H19 

24.39 H19.26.39 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Thống Nhất 
    000.56.26.H19 

25 H19.27 UBND huyện Vĩnh Cửu     000.00.27.H19 

25.1 H19.27.1 Phòng Nội vụ     000.01.27.H19 

25.2 H19.27.2 Phòng Tư pháp     000.02.27.H19 

25.3 H19.27.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.27.H19 
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25.4 H19.27.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.27.H19 

25.5 H19.27.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.27.H19 

25.6 H19.27.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.27.H19 

25.7 H19.27.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.27.H19 

25.8 H19.27.8 Phòng Y tế     000.08.27.H19 

25.9 H19.27.9 Thanh tra huyện     000.09.27.H19 

25.10 H19.27.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.27.H19 

25.11 H19.27.11 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
    000.11.27.H19 

25.12 H19.27.12 Phòng Kinh tế và Hạ tầng     000.12.27.H19 

25.13 H19.27.13 Phòng Dân tộc     000.13.27.H19 

25.14 H19.27.14 Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ     000.14.27.H19 

25.15 H19.27.15 Ban Quản lý dự án     000.15.27.H19 

25.16 H19.27.16 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
    000.16.27.H19 

25.17 H19.27.17 
Ban Quản lý và Khai thác các công trình 

thủy lợi 
    000.17.27.H19 

25.18 H19.27.18 Đài Truyền thanh     000.18.27.H19 

25.19 H19.27.19 Thư viện     000.19.27.H19 

25.20 H19.27.20 
Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục 

thể thao 
    000.20.27.H19 

25.21 H19.27.21 UBND thị trấn Vĩnh An     000.21.27.H19 

25.22 H19.27.22 UBND xã Bình Hòa     000.22.27.H19 

25.23 H19.27.23 UBND xã Bình Lợi     000.23.27.H19 

25.24 H19.27.24 UBND xã Hiếu Liêm     000.24.27.H19 

25.25 H19.27.25 UBND xã Mã Đà     000.25.27.H19 
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25.26 H19.27.26 UBND xã Phú Lý     000.26.27.H19 

25.27 H19.27.27 UBND xã Tân An     000.27.27.H19 

25.28 H19.27.28 UBND xã Tân Bình     000.28.27.H19 

25.29 H19.27.29 UBND xã Thạnh Phú     000.29.27.H19 

25.30 H19.27.30 UBND xã Thiện Tân     000.30.27.H19 

25.31 H19.27.31 UBND xã Trị An     000.31.27.H19 

25.32 H19.27.32 UBND xã Vĩnh Tân     000.32.27.H19 

25.33 H19.27.33 Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Cửu     000.33.27.H19 

25.34 H19.27.34 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

huyện Vĩnh Cửu 
    000.34.27.H19 

25.35 H19.27.35 Hội Người mù huyện Vĩnh Cửu     000.35.27.H19 

25.36 H19.27.36 Hội Khuyến học huyện Vĩnh Cửu     000.36.27.H19 

25.37 H19.27.37 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

huyện Vĩnh Cửu 
    000.37.27.H19 

25.38 H19.27.38 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

Vĩnh Cửu 
    000.38.27.H19 

25.39 H19.27.39 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Vĩnh Cửu 
    000.56.27.H19 

26 H19.28 UBND huyện Tân Phú     000.00.28.H19 

26.1 H19.28.1 Ban Quản lý dự án     000.01.28.H19 

26.2 H19.28.2 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
 

      
000.02.28.H19 

26.3 H19.28.3 
Ban Quản lý và Khai thác các công trình 

thủy lợi 
 

   
000.03.28.H19 

26.4 H19.28.4 Phòng Nội vụ     000.04.28.H19 

26.5 H19.28.5 Phòng Tư pháp     000.05.28.H19 



27 

 

 

 

STT 

Mã định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

26.6 H19.28.6 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.06.28.H19 

26.7 H19.28.7 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.07.28.H19 

26.8 H19.28.8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.08.28.H19 

26.9 H19.28.9 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.09.28.H19 

26.10 H19.28.10 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.10.28.H19 

26.11 H19.28.11 Phòng Y tế     000.11.28.H19 

26.12 H19.28.12 Thanh tra huyện     000.12.28.H19 

26.13 H19.28.13 Văn phòng HĐND và UBND     000.13.28.H19 

26.14 H19.28.14 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
 

   
000.14.28.H19 

26.15 H19.28.15 Phòng Kinh tế và Hạ tầng     000.15.28.H19 

26.16 H19.28.16 Phòng Dân tộc     000.16.28.H19 

26.17 H19.28.17 Đài Truyền thanh     000.17.28.H19 

26.18 H19.28.18 Thư viện     000.18.28.H19 

26.19 H19.28.19 Trung tâm Văn hóa Thể thao     000.19.28.H19 

26.20 H19.28.20 UBND thị trấn Tân Phú     000.20.28.H19 

26.21 H19.28.21 UBND xã Đắc Lua     000.21.28.H19 

26.22 H19.28.22 UBND xã Nam Cát Tiên     000.22.28.H19 

26.23 H19.28.23 UBND xã Núi Tượng     000.23.28.H19 

26.24 H19.28.24 UBND xã Phú An     000.24.28.H19 

26.25 H19.28.25 UBND xã Phú Bình     000.25.28.H19 

26.26 H19.28.26 UBND xã Phú Điền     000.26.28.H19 

26.27 H19.28.27 UBND xã Phú Lâm     000.27.28.H19 

26.28 H19.28.28 UBND xã Phú Lập     000.28.28.H19 
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26.29 H19.28.29 UBND xã Phú Lộc     000.29.28.H19 

26.30 H19.28.30 UBND xã Phú Sơn     000.30.28.H19 

26.31 H19.28.31 UBND xã Phú Thanh     000.31.28.H19 

26.32 H19.28.32 UBND xã Phú Thịnh     000.32.28.H19 

26.33 H19.28.33 UBND xã Phú Trung     000.33.28.H19 

26.34 H19.28.34 UBND xã Phú Xuân     000.34.28.H19 

26.35 H19.28.35 UBND xã Tà Lài     000.35.28.H19 

26.36 H19.28.36 UBND xã Thanh Sơn     000.36.28.H19 

26.37 H19.28.37 UBND xã Trà Cổ     000.37.28.H19 

26.38 H19.28.38 Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú     000.38.28.H19 

26.39 H19.28.39 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

huyện Tân Phú 
 

   
000.39.28.H19 

26.40 H19.28.40 Hội Người mù huyện Tân Phú     000.40.28.H19 

26.41 H19.28.41 Hội Khuyến học huyện Tân Phú     000.41.28.H19 

26.42 H19.28.42 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

huyện Tân Phú 
 

   
000.42.28.H19 

26.43 H19.28.43 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

Tân Phú 
 

   
000.43.28.H19 

26.44 H19.28.44 Trung tâm dịch vụ công ích      000.44.28.H19 

26.45 H19.28.45 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Tân Phú 
 

   
000.56.28.H19 

27 H19.29 UBND huyện Định Quán     000.00.29.H19 

27.1 H19.29.1 Phòng Nội vụ     000.01.29.H19 

27.2 H19.29.2 Phòng Tư pháp     000.02.29.H19 

27.3 H19.29.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.29.H19 
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27.4 H19.29.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.29.H19 

27.5 H19.29.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.29.H19 

27.6 H19.29.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.29.H19 

27.7 H19.29.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.29.H19 

27.8 H19.29.8 Phòng Y tế     000.08.29.H19 

27.9 H19.29.9 Thanh tra huyện     000.09.29.H19 

27.10 H19.29.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.29.H19 

27.11 H19.29.11 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
 

   
000.11.29.H19 

27.12 H19.29.12 Phòng Kinh tế và Hạ tầng     000.12.29.H19 

27.13 H19.29.13 Phòng Dân tộc     000.13.29.H19 

27.14 H19.29.14 Trung tâm phát triển Quỹ đất     000.14.29.H19 

27.15 H19.29.15 Hội Chữ thập đỏ     000.15.29.H19 

27.16 H19.29.16 Ban Quản lý dự án     000.16.29.H19 

27.17 H19.29.17 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
 

   
000.17.29.H19 

27.18 H19.29.18 
Ban Quản lý và Khai thác các công trình 

thủy lợi 
 

   
000.18.29.H19 

27.19 H19.29.19 Đài Truyền thanh     000.19.29.H19 

27.20 H19.29.20 Thư viện     000.20.29.H19 

27.21 H19.29.21 Trung tâm Văn hóa Thông tin     000.21.29.H19 

27.22 H19.29.22 UBND thị trấn Định Quán     000.22.29.H19 

27.23 H19.29.23 UBND xã Gia Canh     000.23.29.H19 

27.24 H19.29.24 UBND xã La Ngà     000.24.29.H19 

27.25 H19.29.25 UBND xã Ngọc Định     000.25.29.H19 
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27.26 H19.29.26 UBND xã Phú Cường     000.26.29.H19 

27.27 H19.29.27 UBND xã Phú Hòa     000.27.29.H19 

27.28 H19.29.28 UBND xã Phú Lợi     000.28.29.H19 

27.29 H19.29.29 UBND xã Phú Ngọc     000.29.29.H19 

27.30 H19.29.30 UBND xã Phú Tân     000.30.29.H19 

27.31 H19.29.31 UBND xã Phú Túc     000.31.29.H19 

27.32 H19.29.32 UBND xã Phú Vinh     000.32.29.H19 

27.33 H19.29.33 UBND xã Suối Nho     000.33.29.H19 

27.34 H19.29.34 UBND xã Thanh Sơn     000.34.29.H19 

27.35 H19.29.35 UBND xã Túc Trưng     000.35.29.H19 

27.36 H19.29.36 Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán     000.36.29.H19 

27.37 H19.29.37 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

huyện Định Quán 
 

   
000.37.29.H19 

27.38 H19.29.38 Hội Người mù huyện Định Quán     000.38.29.H19 

27.39 H19.29.39 Hội Khuyến học huyện Định Quán     000.39.29.H19 

27.40 H19.29.40 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

huyện Định Quán 
 

   
000.40.29.H19 

27.41 H19.29.41 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

Định Quán 
 

   
000.41.29.H19 

27.42 H19.29.42 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Định Quán 
 

   
000.56.29.H19 

28 H19.30 UBND huyện Long Thành     000.00.30.H19 

28.1 H19.30.1 Phòng Nội vụ     000.01.30.H19 

28.2 H19.30.2 Phòng Tư pháp     000.02.30.H19 

28.3 H19.30.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.30.H19 
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28.4 H19.30.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.30.H19 

28.5 H19.30.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.30.H19 

28.6 H19.30.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.30.H19 

28.7 H19.30.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.30.H19 

28.8 H19.30.8 Phòng Y tế     000.08.30.H19 

28.9 H19.30.9 Thanh tra huyện     000.09.30.H19 

28.10 H19.30.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.30.H19 

28.11 H19.30.11 Phòng Kinh tế     000.11.30.H19 

28.12 H19.30.12 Phòng Quản lý đô thị     000.12.30.H19 

28.13 H19.30.13 Phòng Dân tộc     000.13.30.H19 

28.14 H19.30.14 Đài Truyền thanh     000.14.30.H19 

28.15 H19.30.15 Thư viện     000.15.30.H19 

28.16 H19.30.16 Trung tâm Văn hóa Thông tin     000.16.30.H19 

28.17 H19.30.17 Ban Quản lý di tích danh thắng     000.17.30.H19 

28.18 H19.30.18 
Ban Quản lý nghĩa trang huyện Long 

Thành 
 

   
000.18.30.H19 

28.19 H19.30.19 Nhà Thiếu Nhi     000.19.30.H19 

28.20 H19.30.20 Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ     000.20.30.H19 

28.21 H19.30.21 Ban Quản lý dự án     000.21.30.H19 

28.22 H19.30.22 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
 

   
000.22.30.H19 

28.23 H19.30.23 Trung tâm Dịch vụ Công ích     000.23.30.H19 

28.24 H19.30.24 UBND thị trấn Long Thành     000.24.30.H19 

28.25 H19.30.25 UBND xã An Phước     000.25.30.H19 

28.26 H19.30.26 UBND xã Bàu Cạn     000.26.30.H19 
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28.27 H19.30.27 UBND xã Bình An     000.27.30.H19 

28.28 H19.30.28 UBND xã Bình Sơn     000.28.30.H19 

28.29 H19.30.29 UBND xã Cẩm Đường     000.29.30.H19 

28.30 H19.30.30 UBND xã Lộc An     000.30.30.H19 

28.31 H19.30.31 UBND xã Long An     000.31.30.H19 

28.32 H19.30.32 UBND xã Long Đức     000.32.30.H19 

28.33 H19.30.33 UBND xã Long Phước     000.33.30.H19 

28.34 H19.30.34 UBND xã Phước Bình     000.34.30.H19 

28.35 H19.30.35 UBND xã Phước Thái     000.35.30.H19 

28.36 H19.30.36 UBND xã Suối Trầu     000.36.30.H19 

28.37 H19.30.37 UBND xã Tam An     000.37.30.H19 

28.38 H19.30.38 UBND xã Tân Hiệp     000.38.30.H19 

28.39 H19.30.39 Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành     000.39.30.H19 

28.40 H19.30.40 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

huyện Long Thành 
 

   
000.40.30.H19 

28.41 H19.30.41 Hội Người mù huyện Long Thành     000.41.30.H19 

28.42 H19.30.42 Hội Khuyến học huyện Long Thành     000.42.30.H19 

28.43 H19.30.43 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

huyện Long Thành 
 

   
000.43.30.H19 

28.44 H19.30.44 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

Long Thành 
 

   
000.44.30.H19 

28.45 H19.30.45 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Long Thành 
 

   
000.56.30.H19 

29 H19.31 UBND huyện Trảng Bom     000.00.31.H19 

29.1 H19.31.1 Phòng Nội vụ     000.01.31.H19 
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29.2 H19.31.2 Phòng Tư pháp     000.02.31.H19 

29.3 H19.31.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.31.H19 

29.4 H19.31.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.31.H19 

29.5 H19.31.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.31.H19 

29.6 H19.31.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.31.H19 

29.7 H19.31.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.31.H19 

29.8 H19.31.8 Phòng Y tế     000.08.31.H19 

29.9 H19.31.9 Thanh tra huyện     000.09.31.H19 

29.10 H19.31.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.31.H19 

29.11 H19.31.11 Phòng Kinh tế     000.11.31.H19 

29.12 H19.31.12 Phòng Quản lý đô thị     000.12.31.H19 

29.13 H19.31.13 Phòng Dân tộc     000.13.31.H19 

29.14 H19.31.14 Ban Quản lý dự án     000.14.31.H19 

29.15 H19.31.15 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
 

   
000.15.31.H19 

29.16 H19.31.16 
Ban Quản lý và Khai thác các công trình 

thủy lợi 
 

   
000.16.31.H19 

29.17 H19.31.17 Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích     000.17.31.H19 

29.18 H19.31.18 Đài Truyền thanh     000.18.31.H19 

29.19 H19.31.19 Thư viện huyện     000.19.31.H19 

29.20 H19.31.20 Trung tâm Văn hóa Thông tin     000.20.31.H19 

29.21 H19.31.21 Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện     000.21.31.H19 

29.22 H19.31.22 UBND thị trấn Trảng Bom     000.22.31.H19 

29.23 H19.31.23 UBND xã An Viễn     000.23.31.H19 

29.24 H19.31.24 UBND xã Bắc Sơn     000.24.31.H19 
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29.25 H19.31.25 UBND xã Bàu Hàm     000.25.31.H19 

29.26 H19.31.26 UBND xã Bình Minh     000.26.31.H19 

29.27 H19.31.27 UBND xã Cây Gáo     000.27.31.H19 

29.28 H19.31.28 UBND xã Đồi 61     000.28.31.H19 

29.29 H19.31.29 UBND xã Đông Hòa     000.29.31.H19 

29.30 H19.31.30 UBND xã Giang Điền     000.30.31.H19 

29.31 H19.31.31 UBND xã Hố Nai 3     000.31.31.H19 

29.32 H19.31.32 UBND xã Hưng Thịnh     000.32.31.H19 

29.33 H19.31.33 UBND xã Quảng Tiến     000.33.31.H19 

29.34 H19.31.34 UBND xã Sông Thao     000.34.31.H19 

29.35 H19.31.35 UBND xã Sông Trầu     000.35.31.H19 

29.36 H19.31.36 UBND xã Tây Hòa     000.36.31.H19 

29.37 H19.31.37 UBND xã Thanh Bình     000.37.31.H19 

29.38 H19.31.38 UBND xã Trung Hòa     000.38.31.H19 

29.39 H19.31.39 Hội Chữ thập đỏ huyện Trảng Bom     000.39.31.H19 

29.40 H19.31.40 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

huyện Trảng Bom 
 

   
000.40.31.H19 

29.41 H19.31.41 Hội Người mù huyện Trảng Bom     000.41.31.H19 

29.42 H19.31.42 Hội Khuyến học huyện Trảng Bom     000.42.31.H19 

29.43 H19.31.43 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

huyện Trảng Bom 
 

   
000.43.31.H19 

29.44 H19.31.44 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

Trảng Bom 
 

   
000.44.31.H19 

29.45 H19.31.45 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Trảng Bom 
 

   
000.56.31.H19 
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30 H19.32 UBND huyện Nhơn Trạch     000.00.32.H19 

30.1 H19.32.1 Phòng Nội vụ     000.01.32.H19 

30.2 H19.32.2 Phòng Tư pháp     000.02.32.H19 

30.3 H19.32.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch     000.03.32.H19 

30.4 H19.32.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường     000.04.32.H19 

30.5 H19.32.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     000.05.32.H19 

30.6 H19.32.6 Phòng Văn hóa và Thông tin     000.06.32.H19 

30.7 H19.32.7 Phòng Giáo dục và Đào tạo     000.07.32.H19 

30.8 H19.32.8 Phòng Y tế     000.08.32.H19 

30.9 H19.32.9 Thanh tra huyện     000.09.32.H19 

30.10 H19.32.10 Văn phòng HĐND và UBND     000.10.32.H19 

30.11 H19.32.11 Phòng Kinh tế     000.11.32.H19 

30.12 H19.32.12 Phòng Quản lý đô thị     000.12.32.H19 

30.13 H19.32.13 Ban Quản lý dự án     000.13.32.H19 

30.14 H19.32.14 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 
 

   
000.14.32.H19 

30.15 H19.32.15 
Ban Quản lý và Khai thác các công trình 

thủy lợi 
 

   
000.15.32.H19 

30.16 H19.32.16 Đài Truyền thanh     000.16.32.H19 

30.17 H19.32.17 Thư viện     000.17.32.H19 

30.18 H19.32.18 Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao     000.18.32.H19 

30.19 H19.32.19 Ban Quản lý di tích danh thắng     000.19.32.H19 

30.20 H19.32.20 UBND xã Đại Phước     000.20.32.H19 

30.21 H19.32.21 UBND xã Hiệp Phước     000.21.32.H19 

30.22 H19.32.22 UBND xã Long Tân     000.22.32.H19 
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30.23 H19.32.23 UBND xã Long Thọ     000.23.32.H19 

30.24 H19.32.24 UBND xã Phú Đông     000.24.32.H19 

30.25 H19.32.25 UBND xã Phú Hội     000.25.32.H19 

30.26 H19.32.26 UBND xã Phú Hữu     000.26.32.H19 

30.27 H19.32.27 UBND xã Phú Thạnh     000.27.32.H19 

30.28 H19.32.28 UBND xã Phước An     000.28.32.H19 

30.29 H19.32.29 UBND xã Phước Khánh     000.29.32.H19 

30.30 H19.32.30 UBND xã Phước Thiền     000.30.32.H19 

30.31 H19.32.31 UBND xã Vĩnh Thanh     000.31.32.H19 

30.32 H19.32.32 Hội Chữ thập đỏ huyện Nhơn Trạch     000.32.32.H19 

30.33 H19.32.33 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

huyện Nhơn Trạch 
 

   
000.33.32.H19 

30.34 H19.32.34 Hội Người mù huyện Nhơn Trạch     000.34.32.H19 

30.35 H19.32.35 Hội Khuyến học huyện Nhơn Trạch     000.35.32.H19 

30.36 H19.32.36 
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 

huyện Nhơn Trạch 
 

   
000.36.32.H19 

30.37 H19.32.37 
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện 

Nhơn Trạch 
 

   
000.37.32.H19 

30.38 H19.32.38 
Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất 

chi nhánh Nhơn Trạch 
 

   
000.56.32.H19 

31 H19.37 Cục Thuế tỉnh     000.00.46.H19 

31.1 H19.37.1 Chi cục thuế Biên Hòa     000.01.46.H19 

31.2 H19.37.2 Chi cục Thuế Thành phố Long Khánh     000.02.46.H19 

31.3 H19.37.3 Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch     000.03.46.H19 

31.4 H19.37.4 Chi cục Thuế huyện Long Thành     000.04.46.H19 
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31.5 H19.37.5 Chi cục Thuế huyện Trảng Bom     000.05.46.H19 

31.6 H19.37.6 Chi cục Thuế huyện Định Quán     000.06.46.H19 

31.7 H19.37.7 Chi cục Thuế huyện Tân phú     000.07.46.H19 

31.8 H19.37.8 Chi cục Thuế huyện Vĩnh Cửu     000.08.46.H19 

31.9 H19.37.9 Chi cục thuế huyện Thống Nhất     000.09.46.H19 

31.10 H19.37.10 Chi cục thuế huyện Xuân Lộc     000.10.46.H19 

31.11 H19.37.11 Chi cục thuế huyện Cẩm Mỹ     000.11.46.H19 

 

 

 CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 4 
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1 H19.8 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
         

1.1 H19.8.2 
Văn phòng Đăng ký 

Đất đai tỉnh Đồng Nai 
        000.02.08.H19 

1.1.1 H19.8.2.1 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Biên Hòa 

 
   001.02.08.H19 

1.1.2 H19.8.2.2 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Cẩm Mỹ 

 
   002.02.08.H19 

1.1.3 H19.8.2.3 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Long Khánh 

 
   003.02.08.H19 

1.1.4 H19.8.2.4 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Long Thành 

 
   004.02.08.H19 

1.1.5 H19.8.2.5 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Nhơn Trạch 

 
   005.02.08.H19 

1.1.6 H19.8.2.6 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Thống Nhất 

 
   006.02.08.H19 

1.1.7 H19.8.2.7 
Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 
 

   007.02.08.H19 
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nhánh Trảng Bom 

1.1.8 H19.8.2.8 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Tân Phú 

 
   008.02.08.H19 

1.1.9 H19.8.2.9 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Vĩnh Cửu 

 
   009.02.08.H19 

1.1.10 H19.8.2.10 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Xuân Lộc 

 
   010.02.08.H19 

1.1.11 H19.8.2.11 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi 

nhánh Định Quán 

 
   011.02.08.H19 

1.2 H19.8.6 
Chi cục Quản lý đất 

đai 
        000.06.08.H19 

1.2.1 H19.8.6.1 
Trung tâm Kiểm định 

đất đai 
    001.06.08.H19 

1.3 H19.8.8 
Chi cục Bảo vệ môi 

trường 
    000.07.08.H19 

1.3.1 H19.8.8.1 
Trung tâm Truyền thông 

và Tư vấn môi trường 
    001.07.08.H19 

2 H19.12 Sở Y tế         000.00.12.H19 

2.1 H19.12.25 
Trung tâm Y tế thành 

phố Biên Hòa 
        000.25.12.H19 

2.1.1 H19.12.25.1 
Trạm Y tế phường An 

Bình 
    001.25.12.H19 

2.1.2 H19.12.25.2 
Trạm Y tế phường Bình 

Đa 
    002.25.12.H19 
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2.1.3 H19.12.25.3 
Trạm Y tế phường Bửu 

Hòa 
    003.25.12.H19 

2.1.4 H19.12.25.4 
Trạm Y tế phường Bửu 

Long 
    004.25.12.H19 

2.1.5 H19.12.25.5 
Trạm Y tế phường Hố 

Nai 
    005.25.12.H19 

2.1.6 H19.12.25.6 
Trạm Y tế phường Hòa 

Bình 
    006.25.12.H19 

2.1.7 H19.12.25.7 
Trạm Y tế phường Long 

Bình 
    007.25.12.H19 

2.1.8 H19.12.25.8 
Trạm Y tế phường Long 

Bình Tân 
    008.25.12.H19 

2.1.9 H19.12.25.9 
Trạm Y tế phường 

Quang Vinh 
    009.25.12.H19 

2.1.10 H19.12.25.10 
Trạm Y tế phường 

Quyết Thắng 
    010.25.12.H19 

2.1.11 H19.12.25.11 
Trạm Y tế phường Tam 

Hiệp 
    011.25.12.H19 

2.1.12 H19.12.25.12 
Trạm Y tế phường Tam 

Hòa 
    012.25.12.H19 

2.1.13 H19.12.25.13 
Trạm Y tế phường Tân 

Biên 
    013.25.12.H19 

2.1.14 H19.12.25.14 
Trạm Y tế phường Tân 

Hiệp 
    014.25.12.H19 

2.1.15 H19.12.25.15 
Trạm Y tế phường Tân 

Hòa 
    015.25.12.H19 

2.1.16 H19.12.25.16 
Trạm Y tế phường Tân 

Mai 
    016.25.12.H19 
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2.1.17 H19.12.25.17 
Trạm Y tế phường Tân 

Phong 
    017.25.12.H19 

2.1.18 H19.12.25.18 
Trạm Y tế phường Tân 

Tiến 
    018.25.12.H19 

2.1.19 H19.12.25.19 
Trạm Y tế phường Tân 

Vạn 
    019.25.12.H19 

2.1.20 H19.12.25.20 
Trạm Y tế phường 

Thanh Bình 
    020.25.12.H19 

2.1.21 H19.12.25.21 
Trạm Y tế phường 

Thống Nhất 
    021.25.12.H19 

2.1.22 H19.12.25.22 
Trạm Y tế phường Trảng 

Dài 
    022.25.12.H19 

2.1.23 H19.12.25.23 
Trạm Y tế phường 

Trung Dũng 
    023.25.12.H19 

2.1.24 H19.12.25.24 Trạm Y tế xã An Hòa     024.25.12.H19 

2.1.25 H19.12.25.25 Trạm Y tế xã Hiệp Hòa     025.25.12.H19 

2.1.26 H19.12.25.26 Trạm Y tế xã Hóa An     026.25.12.H19 

2.1.27 H19.12.25.27 
Trạm Y tế xã Long 

Hưng 
    027.25.12.H19 

2.1.28 H19.12.25.28 Trạm Y tế xã Phước Tân     028.25.12.H19 

2.1.29 H19.12.25.29 
Trạm Y tế xã Tam 

Phước 
    029.25.12.H19 

2.1.30 H19.12.25.30 Trạm Y tế xã Tân Hạnh     030.25.12.H19 

2.2 H19.12.24 
Trung tâm y tế thị xã 

Long Khánh 
    000.24.12.H19 

2.2.1 H19.12.24.1 
Trạm Y tế phường Phú 

Bình 
    001.24.12.H19 
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2.2.2 H19.12.24.2 
Trạm Y tế phường Xuân 

An 
    002.24.12.H19 

2.2.3 H19.12.24.3 
Trạm Y tế phường Xuân 

Bình 
    003.24.12.H19 

2.2.4 H19.12.24.4 
Trạm Y tế phường Xuân 

Hòa 
    004.24.12.H19 

2.2.5 H19.12.24.5 
Trạm Y tế phường Xuân 

Thanh 
    005.24.12.H19 

2.2.6 H19.12.24.6 
Trạm Y tế phường Xuân 

Trung 
    006.24.12.H19 

2.2.7 H19.12.24.7 Trạm Y tế xã Xuân Tân     007.24.12.H19 

2.2.8 H19.12.24.8 Trạm Y tế xã Xuân Lập     008.24.12.H19 

2.2.9 H19.12.24.9 Trạm Y tế xã Bảo Quang     009.24.12.H19 

2.2.10 H19.12.24.10 Trạm Y tế xã Bảo Vinh     010.24.12.H19 

2.2.11 H19.12.24.11 Trạm Y tế xã Bàu Sen     011.24.12.H19 

2.2.12 H19.12.24.12 Trạm Y tế xã Bàu Trâm     012.24.12.H19 

2.2.13 H19.12.24.13 Trạm Y tế xã Bình Lộc     013.24.12.H19 

2.2.14 H19.12.24.14 Trạm Y tế xã Hàng Gòn     014.24.12.H19 

2.2.15 H19.12.24.15 Trạm Y tế xã Suối Tre     015.24.12.H19 

2.3 H19.12.26 
Trung tâm y tế huyện 

Cẩm Mỹ 
    000.26.12.H19 

2.3.1 H19.12.26.1 Trạm Y tế xã Bảo Bình     001.26.12.H19 

2.3.2 H19.12.26.2 Trạm Y tế xã Lâm San     002.26.12.H19 

2.3.3 H19.12.26.3 Trạm Y tế xã Long Giao     003.26.12.H19 

2.3.4 H19.12.26.4 
Trạm Y tế xã Nhân 

Nghĩa  
   

004.26.12.H19 

2.3.5 H19.12.26.5 Trạm Y tế xã Sông Nhạn     005.26.12.H19 
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2.3.6 H19.12.26.6 Trạm Y tế xã Sông Ray     006.26.12.H19 

2.3.7 H19.12.26.7 Trạm Y tế xã Thừa Đức     007.26.12.H19 

2.3.8 H19.12.26.8 Trạm Y tế xã Xuân Bảo     008.26.12.H19 

2.3.9 H19.12.26.9 
Trạm Y tế xã Xuân 

Đông  
   

009.26.12.H19 

2.3.10 H19.12.26.10 
Trạm Y tế xã Xuân 

Đường  
   

010.26.12.H19 

2.3.11 H19.12.26.11 Trạm Y tế xã Xuân Mỹ     011.26.12.H19 

2.3.12 H19.12.26.12 Trạm Y tế xã Xuân Quế     012.26.12.H19 

2.3.13 H19.12.26.13 Trạm Y tế xã Xuân Tây     013.26.12.H19 

2.4 H19.12.27 
Trung tâm y tế huyện 

Xuân Lộc 
    000.27.12.H19 

2.4.1 H19.12.27.1 
Trạm Y tế Thị trấn Gia 

Ray 
    001.27.12.H19 

2.4.2 H19.12.27.2 Trạm Y tế xã Bảo Hòa     002.27.12.H19 

2.4.3 H19.12.27.3 Trạm Y tế xã Lang Minh     003.27.12.H19 

2.4.4 H19.12.27.4 Trạm Y tế xã Suối Cao     004.27.12.H19 

2.4.5 H19.12.27.5 Trạm Y tế xã Suối Cát     005.27.12.H19 

2.4.6 H19.12.27.6 Trạm Y tế xã Xuân Bắc     006.27.12.H19 

2.4.7 H19.12.27.7 Trạm Y tế xã Xuân Định     007.27.12.H19 

2.4.8 H19.12.27.8 Trạm Y tế xã Xuân Hiệp     008.27.12.H19 

2.4.9 H19.12.27.9 Trạm Y tế xã Xuân Hòa     009.27.12.H19 

2.4.10 H19.12.27.10 
Trạm Y tế xã Xuân 

Hưng 
    010.27.12.H19 

2.4.11 H19.12.27.11 Trạm Y tế xã Xuân Phú     011.27.12.H19 

2.4.12 H19.12.27.12 Trạm Y tế xã Xuân Tâm     012.27.12.H19 
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2.4.13 H19.12.27.13 
Trạm Y tế xã Xuân 

Thành 
    013.27.12.H19 

2.4.14 H19.12.27.14 Trạm Y tế xã Xuân Thọ     014.27.12.H19 

2.4.15 H19.12.27.15 
Trạm Y tế xã Xuân 

Trường 
    015.27.12.H19 

2.5 H19.12.28 
Trung tâm y tế huyện 

Thống Nhất 
    000.28.12.H19 

2.5.1 H19.12.28.1 
Trạm Y tế xã Bàu Hàm 

2  
   

001.28.12.H19 

2.5.2 H19.12.28.2 Trạm Y tế xã Gia Kiệm     002.28.12.H19 

2.5.3 H19.12.28.3 Trạm Y tế xã Gia Tân 1     003.28.12.H19 

2.5.4 H19.12.28.4 Trạm Y tế xã Gia Tân 2     004.28.12.H19 

2.5.5 H19.12.28.5 Trạm Y tế xã Gia Tân 3     005.28.12.H19 

2.5.6 H19.12.28.6 Trạm Y tế xã Hưng Lộc     006.28.12.H19 

2.5.7 H19.12.28.7 Trạm Y tế xã Lộ 25     007.28.12.H19 

2.5.8 H19.12.28.8 
Trạm Y tế xã Quang 

Trung  
   

008.28.12.H19 

2.5.9 H19.12.28.9 
Trạm Y tế xã Xuân 

Thạnh  
   

009.28.12.H19 

2.5.10 H19.12.28.10 
Trạm Y tế xã Xuân 

Thiện  
   

010.28.12.H19 

2.6 H19.12.29 
Trung tâm y tế huyện 

Vĩnh Cửu 
    000.29.12.H19 

2.6.1 H19.12.29.1 
Trạm Y tế Thị trấn Vĩnh 

An  
   

001.29.12.H19 

2.6.2 H19.12.29.2 Trạm Y tế xã Bình Hòa     002.29.12.H19 

2.6.3 H19.12.29.3 Trạm Y tế xã Bình Lợi     003.29.12.H19 
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2.6.4 H19.12.29.4 Trạm Y tế xã Hiếu Liêm     004.29.12.H19 

2.6.5 H19.12.29.5 Trạm Y tế xã Mã Đà     005.29.12.H19 

2.6.6 H19.12.29.6 Trạm Y tế xã Phú Lý     006.29.12.H19 

2.6.7 H19.12.29.7 Trạm Y tế xã Tân An     007.29.12.H19 

2.6.8 H19.12.29.8 Trạm Y tế xã Tân Bình     008.29.12.H19 

2.6.9 H19.12.29.9 Trạm Y tế xã Thạnh Phú     009.29.12.H19 

2.6.10 H19.12.29.10 Trạm Y tế xã Thiện Tân     010.29.12.H19 

2.6.11 H19.12.29.11 Trạm Y tế xã Trị An     011.29.12.H19 

2.6.12 H19.12.29.12 Trạm Y tế xã Vĩnh Tân     012.29.12.H19 

2.7 H19.12.30 
Trung tâm y tế huyện 

Tân Phú 
    000.30.12.H19 

2.7.1 H19.12.30.1 Trạm Y tế xã Đắc Lua     001.30.12.H19 

2.7.2 H19.12.30.2 
Trạm Y tế xã Nam Cát 

Tiên  
   

002.30.12.H19 

2.7.3 H19.12.30.3 Trạm Y tế xã Núi Tượng     003.30.12.H19 

2.7.4 H19.12.30.4 Trạm Y tế xã Phú An     004.30.12.H19 

2.7.5 H19.12.30.5 Trạm Y tế xã Phú Bình     005.30.12.H19 

2.7.6 H19.12.30.6 Trạm Y tế xã Phú Điền     006.30.12.H19 

2.7.7 H19.12.30.7 Trạm Y tế xã Phú Lâm     007.30.12.H19 

2.7.8 H19.12.30.8 Trạm Y tế xã Phú Lập     008.30.12.H19 

2.7.9 H19.12.30.9 Trạm Y tế xã Phú Lộc     009.30.12.H19 

2.7.10 H19.12.30.10 Trạm Y tế xã Phú Sơn     010.30.12.H19 

2.7.11 H19.12.30.11 Trạm Y tế xã Phú Thanh     011.30.12.H19 

2.7.12 H19.12.30.12 Trạm Y tế xã Phú Thịnh     012.30.12.H19 

2.7.13 H19.12.30.13 Trạm Y tế xã Phú Trung     013.30.12.H19 

2.7.14 H19.12.30.14 Trạm Y tế xã Phú Xuân     014.30.12.H19 
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2.7.15 H19.12.30.15 Trạm Y tế xã Tà Lài     015.30.12.H19 

2.7.16 H19.12.30.16 Trạm Y tế xã Thanh Sơn     016.30.12.H19 

2.7.17 H19.12.30.17 Trạm Y tế xã Trà Cổ     017.30.12.H19 

2.8 H19.12.22 
Trung tâm y tế huyện 

Định Quán 
    000.22.12.H19 

2.8.1 H19.12.22.1 
Trạm Y tế Thị trấn Định 

Quán 
    001.22.29.H19 

2.8.2 H19.12.22.2 Trạm Y tế xã Gia Canh     002.22.29.H19 

2.8.3 H19.12.22.3 Trạm Y tế xã La Ngà     003.22.29.H19 

2.8.4 H19.12.22.4 Trạm Y tế xã Ngọc Định     004.22.29.H19 

2.8.5 H19.12.22.5 
Trạm Y tế xã Phú 

Cường  
   

005.22.29.H19 

2.8.6 H19.12.22.6 Trạm Y tế xã Phú Hòa     006.22.29.H19 

2.8.7 H19.12.22.7 Trạm Y tế xã Phú Lợi     007.22.29.H19 

2.8.8 H19.12.22.8 Trạm Y tế xã Phú Ngọc     008.22.29.H19 

2.8.9 H19.12.22.9 Trạm Y tế xã Phú Tân     009.22.29.H19 

2.8.10 H19.12.22.10 Trạm Y tế xã Phú Túc     010.22.29.H19 

2.8.11 H19.12.22.11 Trạm Y tế xã Phú Vinh     011.22.29.H19 

2.8.12 H19.12.22.12 Trạm Y tế xã Suối Nho     012.22.29.H19 

2.8.13 H19.12.22.13 Trạm Y tế xã Thanh Sơn     013.22.29.H19 

2.8.14 H19.12.22.14 Trạm Y tế xã Túc Trưng     014.22.29.H19 

2.9 H19.12.23 
Trung tâm y tế huyện 

Long Thành 
    

000.23.12.H19 

2.9.1 H19.12.23.1 
Trạm Y tế Thị trấn Long 

Thành  
   

001.23.12.H19 

2.9.2 H19.12.23.2 Trạm Y tế xã An Phước     002.23.12.H19 
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2.9.3 H19.12.23.3 Trạm Y tế xã Bàu Cạn     003.23.12.H19 

2.9.4 H19.12.23.4 Trạm Y tế xã Bình An     004.23.12.H19 

2.9.5 H19.12.23.5 Trạm Y tế xã Bình Sơn     005.23.12.H19 

2.9.6 H19.12.23.6 
Trạm Y tế xã Cẩm 

Đường  
   

006.23.12.H19 

2.9.7 H19.12.23.7 Trạm Y tế xã Lộc An     007.23.12.H19 

2.9.8 H19.12.23.8 Trạm Y tế xã Long An     008.23.12.H19 

2.9.9 H19.12.23.9 Trạm Y tế xã Long Đức     009.23.12.H19 

2.9.10 H19.12.23.10 
Trạm Y tế xã Long 

Phước  
   

010.23.12.H19 

2.9.11 H19.12.23.11 
Trạm Y tế xã Phước 

Bình  
   

011.23.12.H19 

2.9.12 H19.12.23.12 
Trạm Y tế xã Phước 

Thái  
   

012.23.12.H19 

2.9.13 H19.12.23.13 Trạm Y tế xã Suối Trầu     013.23.12.H19 

2.9.14 H19.12.23.14 Trạm Y tế xã Tam An     014.23.12.H19 

2.9.15 H19.12.23.15 Trạm Y tế xã Tân Hiệp     015.23.12.H19 

2.10 H19.12.31 
Trung tâm y tế huyện 

Trảng Bom 
    000.31.12.H19 

2.10.1 H19.12.31.1 
Trạm Y tế Thị trấn 

Trảng Bom  
   

001.31.12.H19 

2.10.2 H19.12.31.2 Trạm Y tế xã An Viễn     002.31.12.H19 

2.10.3 H19.12.31.3 Trạm Y tế xã Bắc Sơn     003.31.12.H19 

2.10.4 H19.12.31.4 Trạm Y tế xã Bàu Hàm     004.31.12.H19 

2.10.5 H19.12.31.5 Trạm Y tế xã Bình Minh     005.31.12.H19 

2.10.6 H19.12.31.6 Trạm Y tế xã Cây Gáo     006.31.12.H19 
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2.10.7 H19.12.31.7 Trạm Y tế xã Đồi 61     007.31.12.H19 

2.10.8 H19.12.31.8 Trạm Y tế xã Đông Hòa     008.31.12.H19 

2.10.9 H19.12.31.9 
Trạm Y tế xã Giang 

Điền  
   

009.31.12.H19 

2.10.10 H19.12.31.10 Trạm Y tế xã Hố Nai 3     010.31.12.H19 

2.10.11 H19.12.31.11 
Trạm Y tế xã Hưng 

Thịnh  
   

011.31.12.H19 

2.10.12 H19.12.31.12 
Trạm Y tế xã Quảng 

Tiến  
   

012.31.12.H19 

2.10.13 H19.12.31.13 Trạm Y tế xã Sông Thao     013.31.12.H19 

2.10.14 H19.12.31.14 Trạm Y tế xã Sông Trầu     014.31.12.H19 

2.10.15 H19.12.31.15 Trạm Y tế xã Tây Hòa     015.31.12.H19 

2.10.16 H19.12.31.16 
Trạm Y tế xã Thanh 

Bình  
   

016.31.12.H19 

2.10.17 H19.12.31.17 Trạm Y tế xã Trung Hòa     017.31.12.H19 

2.11 H19.12.32 
Trung tâm y tế  huyện 

Nhơn Trạch 
    000.32.12.H19 

2.11.1 H19.12.32.1 Trạm Y tế xã Đại Phước     001.32.12.H19 

2.11.2 H19.12.32.2 
Trạm Y tế xã Hiệp 

Phước  
   

002.32.12.H19 

2.11.3 H19.12.32.3 Trạm Y tế xã Long Tân     003.32.12.H19 

2.11.4 H19.12.32.4 Trạm Y tế xã Long Thọ     004.32.12.H19 

2.11.5 H19.12.32.5 Trạm Y tế xã Phú Đông     005.32.12.H19 

2.11.6 H19.12.32.6 Trạm Y tế xã Phú Hội     006.32.12.H19 

2.11.7 H19.12.32.7 Trạm Y tế xã Phú Hữu     007.32.12.H19 

2.11.8 H19.12.32.8 Trạm Y tế xã Phú Thạnh     008.32.12.H19 



12 

 

 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

2.11.9 H19.12.32.9 Trạm Y tế xã Phước An     009.32.12.H19 

2.11.10 H19.12.32.10 
Trạm Y tế xã Phước 

Khánh  
   

010.32.12.H19 

2.11.11 H19.12.32.11 
Trạm Y tế xã Phước 

Thiền  
   

011.32.12.H19 

2.11.12 H19.12.32.12 
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Thanh  
   

012.32.12.H19 

3 H19.10 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn   
   000.00.10.H19 

3.1 H19.10.10 
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 
    000.10.10.H19 

3.1.1 H19.10.10.1 
Trạm Kiểm dịch Ông 

Đồn 
     001.10.10.H19 

3.1.2 H19.10.10.2 
Trạm vật tư và dịch vụ 

thú y 
     002.10.10.H19 

3.1.3 H19.10.10.3 
Trạm Chẩn đoán xét 

nghiệm 
     003.10.10.H19 

3.1.4 H19.10.10.4 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Biên Hòa 
     004.10.10.H19 

3.1.5 H19.10.10.5 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Long Khánh 
     005.10.10.H19 

3.1.6 H19.10.10.6 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Trảng Bom 
    006.10.10.H19 

3.1.7 H19.10.10.7 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Thống Nhất 
    007.10.10.H19 

3.1.8 H19.10.10.8 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Cẩm Mỹ 
    008.10.10.H19 
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3.1.9 H19.10.10.9 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Xuân Lộc 
    009.10.10.H19 

3.1.10 H19.10.10.10 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Tân Phú 
    010.10.10.H19 

3.1.11 H19.10.10.11 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Định Quán 
    011.10.10.H19 

3.1.12 H19.10.10.12 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Long Thành 
    012.10.10.H19 

3.1.13 H19.10.10.13 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Nhơn Trạch 
    013.10.10.H19 

3.1.14 H19.10.10.14 
Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Vĩnh Cửu 
    014.10.10.H19 

3.2 H19.10.12 Chi cục Kiểm lâm     000.12.10.H19 

3.2.1 H19.10.12.1 
Hạt Kiểm lâm huyện 

Tân Phú 
    001.12.10.H19 

3.2.2 H19.10.12.2 
Hạt Kiểm lâm huyện 

Định Quán 
    002.12.10.H19 

3.2.3 H19.10.12.3 
Hạt Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Cửu 
    003.12.10.H19 

3.2.4 H19.10.12.4 
Hạt Kiểm lâm huyện 

Nhơn Trạch 
    004.12.10.H19 

3.2.5 H19.10.12.5 
Hạt Kiểm lâm Thành 

phố Biên Hòa 
    005.12.10.H19 

3.2.6 H19.10.12.6 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Trảng Bom - Thống 

Nhất 

    006.12.10.H19 

3.2.7 H19.10.12.7 
Hạt Kiểm lâm huyện 

Xuân Lộc - Thành phố 
    007.12.10.H19 
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Long Khánh 

3.2.8 H19.10.12.8 
Hạt Kiểm lâm huyện 

Long Thành - Cẩm Mỹ 
    008.12.10.H19 

3.2.9 H19.10.12.9 

Đội Kiểm lâm Cơ động 

và Phóng cháy chữa 

cháy rừng 

    009.12.10.H19 

4 H19.22 Thành phố Biên Hòa     000.00.22.H19 

4.1 H19.22.7 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.07.22.H19 

4.1.1 H19.22.7.1 
Trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
    001.07.22.H19 

4.1.2 H19.22.7.2 
Trường THCS Hùng 

Vương 
    002.07.22.H19 

4.1.3 H19.22.7.3 
Trường THCS Trần  

Hưng Đạo 
    003.07.22.H19 

4.1.4 H19.22.7.4 
Trường THCS Thống 

Nhất 
    004.07.22.H19 

4.1.5 H19.22.7.5 Trường THCS Hiệp Hòa     005.07.22.H19 

4.1.6 H19.22.7.6 Trường THCS Lê Lợi     006.07.22.H19 

4.1.7 H19.22.7.7 Trường THCS Tam Hòa     007.07.22.H19 

4.1.8 H19.22.7.8 Trường THCS Bình Đa     008.07.22.H19 

4.1.9 H19.22.7.9 
Trường THCS Long 

Bình 
    009.07.22.H19 

4.1.10 H19.22.7.10 Trường THCS An Bình     010.07.22.H19 

4.1.11 H19.22.7.11 
Trường THCS Long 

Bình Tân 
    011.07.22.H19 

4.1.12 H19.22.7.12 Trường THCS Trảng     012.07.22.H19 
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Dài 

4.1.13 H19.22.7.13 
Trường THCS Lý Tự 

Trọng 
    013.07.22.H19 

4.1.14 H19.22.7.14 
Trường THCS Ngô Gia 

Tự 
    014.07.22.H19 

4.1.15 H19.22.7.15 Trường THCS Tân An     015.07.22.H19 

4.1.16 H19.22.7.16 
Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi 
    016.07.22.H19 

4.1.17 H19.22.7.17 Trường THCS Tân Bửu     017.07.22.H19 

4.1.18 H19.22.7.18 
Trường THCS Bùi Hữu 

Nghĩa 
    018.07.22.H19 

4.1.19 H19.22.7.19 
Trường THCS Võ 

Trường Toản 
    019.07.22.H19 

4.1.20 H19.22.7.20 
Trường THCS Lê Quang 

Định 
    020.07.22.H19 

4.1.21 H19.22.7.21 
Trường THCS Quyết 

Thắng 
    021.07.22.H19 

4.1.22 H19.22.7.22 
Trường THCS Tam 

Hiệp 
    022.07.22.H19 

4.1.23 H19.22.7.23 Trường THCS Tân Tiến     023.07.22.H19 

4.1.24 H19.22.7.24 
Trường THCS Hòang 

Diệu 
    024.07.22.H19 

4.1.25 H19.22.7.25 
Trường THCS Nguyễn 

Công Trứ 
    025.07.22.H19 

4.1.26 H19.22.7.26 
Trường THCS Hòa 

Hưng 
    026.07.22.H19 

4.1.27 H19.22.7.27 Trường THCS Phước     027.07.22.H19 
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Tân 1 

4.1.28 H19.22.7.28 
Trường THCS Phước 

Tân 2 
    028.07.22.H19 

4.1.29 H19.22.7.29 
Trường THCS Tam 

Phước 
    029.07.22.H19 

4.1.30 H19.22.7.30 Trường THCS Hòa Bình     030.07.22.H19 

4.1.31 H19.22.7.31 
Trường THCS Hòang 

Văn Thụ 
    031.07.22.H19 

4.1.32 H19.22.7.32 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Khắc Hiếu 
    032.07.22.H19 

4.1.33 H19.22.7.33 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Du 
    033.07.22.H19 

4.1.34 H19.22.7.34 
Trường Tiểu học Lê Văn 

Tám 
    034.07.22.H19 

4.1.35 H19.22.7.35 
Trường Tiểu học Quang 

Vinh 
    035.07.22.H19 

4.1.36 H19.22.7.36 
Trường Tiểu học Trịnh 

Hòai Đức 
    036.07.22.H19 

4.1.37 H19.22.7.37 
Trường Tiểu học Thống 

Nhất A 
    037.07.22.H19 

4.1.38 H19.22.7.38 
Trường Tiểu học Thống 

Nhất B 
    038.07.22.H19 

4.1.39 H19.22.7.39 
Trường Tiểu học Tân 

Mai 1 
    039.07.22.H19 

4.1.40 H19.22.7.40 
Trường Tiểu học 

Nguyễn An Ninh 
    040.07.22.H19 

4.1.41 H19.22.7.41 Trường Tiểu học Tam     041.07.22.H19 
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Hiệp A 

4.1.42 H19.22.7.42 
Trường Tiểu học Tam 

Hiệp B 
    042.07.22.H19 

4.1.43 H19.22.7.43 
Trường Tiểu học Tam 

Hòa 
    043.07.22.H19 

4.1.44 H19.22.7.44 
Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt 
    044.07.22.H19 

4.1.45 H19.22.7.45 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Chí Thanh 
    045.07.22.H19 

4.1.46 H19.22.7.46 
Trường Tiểu học Phan 

Đình Phùng 
    046.07.22.H19 

4.1.47 H19.22.7.47 
Trường Tiểu học Phan 

Bội Châu 
    047.07.22.H19 

4.1.48 H19.22.7.48 
Trường Tiểu học Bình 

Đa 
    048.07.22.H19 

4.1.49 H19.22.7.49 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn 
    049.07.22.H19 

4.1.50 H19.22.7.50 
Trường Tiểu học An 

Bình 
    050.07.22.H19 

4.1.51 H19.22.7.51 
Trường Tiểu học Lê Thị 

Vân 
    051.07.22.H19 

4.1.52 H19.22.7.52 
Trường Tiểu học An 

Hảo 
    052.07.22.H19 

4.1.53 H19.22.7.53 
Trường Tiểu học Long 

Bình Tân 
    053.07.22.H19 

4.1.54 H19.22.7.54 
Trường Tiểu học Trần 

Văn Ơn 
    054.07.22.H19 
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4.1.55 H19.22.7.55 
Trường Tiểu học Kim 

Đồng 
    055.07.22.H19 

4.1.56 H19.22.7.56 
Trường Tiểu học Hiệp 

Hòa 
    056.07.22.H19 

4.1.57 H19.22.7.57 
Trường Tiểu học Hóa 

An 
    057.07.22.H19 

4.1.58 H19.22.7.58 
Trường Tiểu học Tân 

Hạnh 
    058.07.22.H19 

4.1.59 H19.22.7.59 
Trường Tiểu học Tân 

Thành 
    059.07.22.H19 

4.1.60 H19.22.7.60 
Trường Tiểu học Bửu 

Long 
    060.07.22.H19 

4.1.61 H19.22.7.61 
Trường Tiểu học Tân 

Tiến 
    061.07.22.H19 

4.1.62 H19.22.7.62 
Trường Tiểu học Phan 

Chu Trinh 
    062.07.22.H19 

4.1.63 H19.22.7.63 
Trường Tiểu học Tân 

Phong A 
    063.07.22.H19 

4.1.64 H19.22.7.64 
Trường Tiểu học Tân 

Phong B 
    064.07.22.H19 

4.1.65 H19.22.7.65 
Trường Tiểu học Trảng 

Dài 
    065.07.22.H19 

4.1.66 H19.22.7.66 
Trường Tiểu học Hà 

Huy Giáp 
    066.07.22.H19 

4.1.67 H19.22.7.67 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Tri Phương 
    067.07.22.H19 

4.1.68 H19.22.7.68 
Trường Tiểu học Hòang 

Hoa Thám 
    068.07.22.H19 
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4.1.69 H19.22.7.69 
Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu 
    069.07.22.H19 

4.1.70 H19.22.7.70 
Trường Tiểu học Phù 

Đổng 
    070.07.22.H19 

4.1.71 H19.22.7.71 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản 
    071.07.22.H19 

4.1.72 H19.22.7.72 
Trường Tiểu học Hòa 

Bình 
    072.07.22.H19 

4.1.73 H19.22.7.73 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Huệ 
    073.07.22.H19 

4.1.74 H19.22.7.74 
Trường Tiểu học Chu 

Văn An 
    074.07.22.H19 

4.1.75 H19.22.7.75 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Chiểu 
    075.07.22.H19 

4.1.76 H19.22.7.76 
Trường Tiểu học Long 

Hưng 
    076.07.22.H19 

4.1.77 H19.22.7.77 
Trường Tiểu học An 

Hòa 
    077.07.22.H19 

4.1.78 H19.22.7.78 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Sáu 
    078.07.22.H19 

4.1.79 H19.22.7.79 
Trường Tiểu học Phước 

Tân 
    079.07.22.H19 

4.1.80 H19.22.7.80 
Trường Tiểu học Tân 

Cang 
    080.07.22.H19 

4.1.81 H19.22.7.81 
Trường Tiểu học Tân 

Mai 2 
    081.07.22.H19 

4.1.82 H19.22.7.82 
Trường Tiểu học Tam 

Phước 1 
    082.07.22.H19 
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4.1.83 H19.22.7.83 
Trường Tiểu học Tam 

Phước 2 
    083.07.22.H19 

4.1.84 H19.22.7.84 
Trường Tiểu học Tam 

Phước 3 
    084.07.22.H19 

4.1.85 H19.22.7.85 
Trường Mầm non Quang 

Vinh 
    085.07.22.H19 

4.1.86 H19.22.7.86 
Trường Mầm non Tân 

Mai 
    086.07.22.H19 

4.1.87 H19.22.7.87 
Trường Mầm non Bửu 

Long 
    087.07.22.H19 

4.1.88 H19.22.7.88 
Trường Mầm non Tân 

Hòa 
    088.07.22.H19 

4.1.89 H19.22.7.89 
Trường Mầm non Hòa 

Bình 
    089.07.22.H19 

4.1.90 H19.22.7.90 
Trường Mầm non Tam 

Hiệp 
    090.07.22.H19 

4.1.91 H19.22.7.91 
Trường Mầm non An 

Bình 
    091.07.22.H19 

4.1.92 H19.22.7.92 
Trường Mầm non Tam 

Hòa 
    092.07.22.H19 

4.1.93 H19.22.7.93 
Trường Mầm non Bình 

Đa 
    093.07.22.H19 

4.1.94 H19.22.7.94 
Trường Mầm non Hiệp 

Hòa 
    094.07.22.H19 

4.1.95 H19.22.7.95 
Trường Mầm non Bửu 

Hòa 
    095.07.22.H19 

4.1.96 H19.22.7.96 
Trường Mầm non Tân 

Vạn 
    096.07.22.H19 
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4.1.97 H19.22.7.97 
Trường Mầm non Hóa 

An 
    097.07.22.H19 

4.1.98 H19.22.7.98 
Trường Mầm non Tân 

Hạnh 
    098.07.22.H19 

4.1.99 H19.22.7.99 
Trường Mầm non Tân 

Tiến 
    099.07.22.H19 

4.1.100 H19.22.7.100 
Trường Mầm non Tân 

Phong 
    100.07.22.H19 

4.1.101 H19.22.7.101 
Trường Mầm non Trảng 

Dài 
    101.07.22.H19 

4.1.102 H19.22.7.102 
Trường Mầm non Hoa 

Sen 
    102.07.22.H19 

4.1.103 H19.22.7.103 
Trường Mầm non Hoa 

Hồng 
    103.07.22.H19 

4.1.104 H19.22.7.104 
Trường Mầm non Thanh 

Bình 
    104.07.22.H19 

4.1.105 H19.22.7.105 
Trường Mầm non Hoa 

Mai 
    105.07.22.H19 

4.1.106 H19.22.7.106 
Trường Mầm non 

Hướng Dương 
    106.07.22.H19 

4.1.107 H19.22.7.107 
Trường Mầm non Hòa 

Hưng 
    107.07.22.H19 

4.1.108 H19.22.7.108 
Trường Mầm non Phước 

Tân 
    108.07.22.H19 

4.1.109 H19.22.7.109 
Trường Mầm non Tam 

Phước 
    109.07.22.H19 

4.1.110 H19.22.7.110 
Trường Trường Mầm 

non MG Thanh Bình 
    110.07.22.H19 
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4.1.111 H19.22.7.111 
Trường Trường Mầm 

non Trung Dũng 
    111.07.22.H19 

4.1.112 H19.22.7.112 
Trường Mầm non Long 

Bình Tân 
    112.07.22.H19 

4.1.113 H19.22.7.113 
Trường Mầm non Hố 

Nai 
    113.07.22.H19 

4.1.114 H19.22.7.114 
Trường Mầm non Tân 

Biên 
    114.07.22.H19 

4.1.115 H19.22.7.115 
Trường Mầm non Long 

Hưng 
    115.07.22.H19 

4.1.116 H19.22.7.116 
Trường Mầm non Long 

Đức 3 
    116.07.22.H19 

5 H19.23 
Thành phố Long 

Khánh 
    000.00.23.H19 

5.1 H19.23.7 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.07.23.H19 

5.1.1 H19.23.7.1 
Trường THCS Nguyễn 

Trãi 
    001.07.23.H19 

5.1.2 H19.23.7.2 
Trường THCS Hồ Thị 

Hương 
    002.07.23.H19 

5.1.3 H19.23.7.3 
Trường THCS Lê Quý 

Đôn 
    003.07.23.H19 

5.1.4 H19.23.7.4 
Trường THCS Chu Văn 

An 
    004.07.23.H19 

5.1.5 H19.23.7.5 Trường THCS Xuân Lập     005.07.23.H19 

5.1.6 H19.23.7.6 Trường THCS Lê A     006.07.23.H19 

5.1.7 H19.23.7.7 Trường THCS Bùi Thị     007.07.23.H19 
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Xuân 

5.1.8 H19.23.7.8 
Trường THCS Ngô 

Quyền 
    008.07.23.H19 

5.1.9 H19.23.7.9 
Trường THCS Bảo 

Quang 
    009.07.23.H19 

5.1.10 H19.23.7.10 Trường THCS Xuân Tân     010.07.23.H19 

5.1.11 H19.23.7.11 
Trường THCS Hàng 

Gòn 
    011.07.23.H19 

5.1.12 H19.23.7.12 
Trường Tiểu học Kim 

Đồng 
    012.07.23.H19 

5.1.13 H19.23.7.13 
Trường Tiểu học Long 

Khánh  
    013.07.23.H19 

5.1.14 H19.23.7.14 
Trường Tiểu học Phan 

Chu Trinh 
    014.07.23.H19 

5.1.15 H19.23.7.15 
Trường Tiểu học Hòa 

Bình 
    015.07.23.H19 

5.1.16 H19.23.7.16 
Trường Tiểu học Lê Văn 

Tám 
    016.07.23.H19 

5.1.17 H19.23.7.17 
Trường Tiểu học Trần 

Phú 
    017.07.23.H19 

5.1.18 H19.23.7.18 
Trường Tiểu học Xuân 

Trung 
    018.07.23.H19 

5.1.19 H19.23.7.19 
Trường Tiểu học Phú 

Bình 
    019.07.23.H19 

5.1.20 H19.23.7.20 
Trường Tiểu học Bảo 

Vinh 
    020.07.23.H19 

5.1.21 H19.23.7.21 Trường Tiểu học Lý Tự     021.07.23.H19 
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Trọng 

5.1.22 H19.23.7.22 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Huệ 
    022.07.23.H19 

5.1.23 H19.23.7.23 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Du 
    023.07.23.H19 

5.1.24 H19.23.7.24 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Hữu Cảnh 
    024.07.23.H19 

5.1.25 H19.23.7.25 Trường Tiểu học Lê Lợi     025.07.23.H19 

5.1.26 H19.23.7.26 
Trường Tiểu học Bàu 

Sen 
    026.07.23.H19 

5.1.27 H19.23.7.27 
Trường Tiểu học Xuân 

Lập 
    027.07.23.H19 

5.1.28 H19.23.7.28 
Trường Tiểu học Trưng 

Vương 
    028.07.23.H19 

5.1.29 H19.23.7.29 
Trường Tiểu học Hùng 

Vương 
     029.07.23.H19 

5.1.30 H19.23.7.30 
Trường Tiểu học Lê Thị 

Hồng Gấm 
    030.07.23.H19 

5.1.31 H19.23.7.31 
Trường Tiểu học Đinh 

Bộ Lĩnh 
    031.07.23.H19 

5.1.32 H19.23.7.32 
Trường Mầm non Hoa 

Hồng 
    032.07.23.H19 

5.1.33 H19.23.7.33 
Trường Mầm non Sơn 

Ca 
    033.07.23.H19 

5.1.34 H19.23.7.34 
Trường Mầm non Ánh 

Dương 
    034.07.23.H19 

5.1.35 H19.23.7.35 Trường Mầm non Tuổi     035.07.23.H19 
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Thơ 

5.1.36 H19.23.7.36 Trường Mầm non 19/5     036.07.23.H19 

5.1.37 H19.23.7.37 
Trường Mầm non An 

Lộc 
    037.07.23.H19 

5.1.38 H19.23.7.38 
Trường Mầm non Sen 

Hồng 
    038.07.23.H19 

5.1.39 H19.23.7.39 
Trường Mầm non Sao 

Mai 
    039.07.23.H19 

5.1.40 H19.23.7.40 
Trường Mầm non Hoa 

Sen 
    040.07.23.H19 

5.1.41 H19.23.7.41 
Trường Mầm non Hàng 

Gòn 
    041.07.23.H19 

5.1.42 H19.23.7.42 
Trường Mầm non Bình 

Minh 
    042.07.23.H19 

5.1.43 H19.23.7.43 
Trường Mẫu giáo Thanh 

An 
    043.07.23.H19 

5.1.44 H19.23.7.44 
Trường Mẫu giáo An 

Bình 
    044.07.23.H19 

5.1.45 H19.23.7.45 
Trường Mẫu giáo Xuân 

Thanh 
    045.07.23.H19 

5.1.46 H19.23.7.46 
Trường Mẫu giáo Xuân 

Lập 
    046.07.23.H19 

5.1.47 H19.23.7.47 
Trường Mẫu giáo Xuân 

Tân 
    047.07.23.H19 

5.1.48 H19.23.7.48 
Trường Mẫu giáo Bảo 

Quang 
    048.07.23.H19 

5.1.49 H19.23.7.49 Trường Mẫu giáo Phú     049.07.23.H19 
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Bình 

5.1.50 H19.23.7.50 
Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên 
    050.07.23.H19 

6 H19.24 Huyện Cẩm Mỹ      000.00.24.H19 

6.1 H19.24.7 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.07.24.H19 

6.1.1 H19.24.7.1 
Trường THCS Nguyễn 

Trãi 
    001.07.24.H19 

6.1.2 H19.24.7.2 
Trường THCS Chu Văn 

An 
    002.07.24.H19 

6.1.3 H19.24.7.3 
Trường THCS Lê Quý 

Đôn 
    003.07.24.H19 

6.1.4 H19.24.7.4 
Trường THCS Nguyễn 

Hữu Cảnh 
    004.07.24.H19 

6.1.5 H19.24.7.5 
Trường THCS Lý Tự 

Trọng 
    005.07.24.H19 

6.1.6 H19.24.7.6 
Trường THCS Sông 

Nhạn 
    006.07.24.H19 

6.1.7 H19.24.7.7 
Trường THCS Ngô 

Quyền 
    007.07.24.H19 

6.1.8 H19.24.7.8 Trường THCS Sông Ray     008.07.24.H19 

6.1.9 H19.24.7.9 
Trường THCS Thừa 

Đức 
    009.07.24.H19 

6.1.10 H19.24.7.10 
Trường THCS Trần 

Hưng Đạo 
    010.07.24.H19 

6.1.11 H19.24.7.11 
Trường THCS Xuân 

Bảo 
    011.07.24.H19 
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6.1.12 H19.24.7.12 
Trường THCS Xuân 

Đường 
    012.07.24.H19 

6.1.13 H19.24.7.13 Trường THCS Xuân Mỹ     013.07.24.H19 

6.1.14 H19.24.7.14 Trường THCS Trần Phú     014.07.24.H19 

6.1.15 H19.24.7.15 
Trường Tiểu học Bảo 

Bình 
    015.07.24.H19 

6.1.16 H19.24.7.16 
Trường Tiểu học Trung 

Dũng 
    016.07.24.H19 

6.1.17 H19.24.7.17 
Trường Tiểu học Thừa 

Đức 1 
    017.07.24.H19 

6.1.18 H19.24.7.18 
Trường Tiểu học 

Nguyên Du 
    018.07.24.H19 

6.1.19 H19.24.7.19 
Trường Tiểu học Quang 

Trung 
    019.07.24.H19 

6.1.20 H19.24.7.20 
Trường Tiểu học Hòa 

Bình 
    020.07.24.H19 

6.1.21 H19.24.7.21 
Trường Tiểu học Hồng 

Bàng 
    021.07.24.H19 

6.1.22 H19.24.7.22 
Trường Tiểu học Lâm 

San 
    022.07.24.H19 

6.1.23 H19.24.7.23 
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong  
    023.07.24.H19 

6.1.24 H19.24.7.24 
Trường Tiểu học Long 

Giao 
    024.07.24.H19 

6.1.25 H19.24.7.25 
Trường Tiểu học Mỹ 

Hạnh 
    025.07.24.H19 

6.1.26 H19.24.7.26 Trường Tiểu học Nam     026.07.24.H19 
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Hà 

6.1.27 H19.24.7.27 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 
    027.07.24.H19 

6.1.28 H19.24.7.28 
Trường Tiểu học Nhân 

Nghĩa 
    028.07.24.H19 

6.1.29 H19.24.7.29 
Trường Tiểu học Sông 

Nhạn 
    029.07.24.H19 

6.1.30 H19.24.7.30 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản 
    030.07.24.H19 

6.1.31 H19.24.7.31 
Trường Tiểu học Trương 

Định 
    031.07.24.H19 

6.1.32 H19.24.7.32 
Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu  
    032.07.24.H19 

6.1.33 H19.24.7.33 
Trường Tiểu học Xuân 

Đông 
    033.07.24.H19 

6.1.34 H19.24.7.34 
Trường Tiểu học Xuân 

Đường 
    034.07.24.H19 

6.1.35 H19.24.7.35 
Trường Tiểu học Xuân 

Mỹ  
    035.07.24.H19 

6.1.36 H19.24.7.36 
Trường Tiểu học Xuân 

Quế 
    036.07.24.H19 

6.1.37 H19.24.7.37 
Trường Tiểu học Xuân 

Tây 
    037.07.24.H19 

6.1.38 H19.24.7.38 
Trường Tiểu học Thừa 

Đức 2 
    038.07.24.H19 

6.1.39 H19.24.7.39 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Tri Phương 
    039.07.24.H19 
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6.1.40 H19.24.7.40 
Trường Tiểu học Ngô 

Mây 
    040.07.24.H19 

6.1.41 H19.24.7.41 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Thượng Hiền 
    041.07.24.H19 

6.1.42 H19.24.7.42 
Trường Mầm non Xuân 

Đông 
    042.07.24.H19 

6.1.43 H19.24.7.43 
Trường Mầm non Xuân 

Mỹ 
    043.07.24.H19 

6.1.44 H19.24.7.44 
Trường Mầm non Họa 

Mi 
    044.07.24.H19 

6.1.45 H19.24.7.45 
Trường Mầm non Xuân 

Tây 
    045.07.24.H19 

6.1.46 H19.24.7.46 
Trường Mầm non Thanh 

Bình 
    046.07.24.H19 

6.1.47 H19.24.7.47 
Trường Mầm non Sơn 

Ca 
    047.07.24.H19 

6.1.48 H19.24.7.48 
Trường Mầm non Sông 

Ray 
    048.07.24.H19 

6.1.49 H19.24.7.49 
Trường Mầm non Tuổi 

Ngọc 
    049.07.24.H19 

6.1.50 H19.24.7.50 
Trường Mầm non Tuổi 

Thơ 
    050.07.24.H19 

6.1.51 H19.24.7.51 
Trường Mầm non Xuân 

Bảo 
    051.07.24.H19 

6.1.52 H19.24.7.52 
Trường Mầm non Bảo 

Bình 
    052.07.24.H19 

6.1.53 H19.24.7.53 
Trường Mầm non Hoa 

Hồng 
    053.07.24.H19 
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6.1.54 H19.24.7.54 
Trường Mầm non Hoa 

Sen 
    054.07.24.H19 

6.1.55 H19.24.7.55 
Trường Mầm non 

Hướng Dương 
    055.07.24.H19 

6.1.56 H19.24.7.56 
Trường Mầm non Lâm 

San 
    056.07.24.H19 

6.1.57 H19.24.7.57 
Trường Mầm non Xuân 

Đường 
    057.07.24.H19 

6.1.58 H19.24.7.58 
Trường Mầm non Sông 

Nhạn 
    058.07.24.H19 

6.1.59 H19.24.7.59 
Trường Mầm non Hoa 

Mai 
    059.07.24.H19 

7 H19.25 Huyện Xuân Lộc      000.00.25.H19 

7.1 H19.25.7 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.07.25.H19 

7.1.1 H19.25.7.1 
Trường THCS Phan Bội 

Châu 
    001.07.25.H19 

7.1.2 H19.25.7.2 Trường THCS Lê Lợi     002.07.25.H19 

7.1.3 H19.25.7.3 
Trường THCS Lê Thánh 

Tông 
    003.07.25.H19 

7.1.4 H19.25.7.4 
Trường THCS Lý 

Thường Kiệt 
    004.07.25.H19 

7.1.5 H19.25.7.5 
Trường THCS Ngô Sỹ 

Liên 
    005.07.25.H19 

7.1.6 H19.25.7.6 
Trường THCS  Nguyễn 

Công Trứ 
    006.07.25.H19 

7.1.7 H19.25.7.7 Trường THCS Nguyễn     007.07.25.H19 
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Đình Chiểu 

7.1.8 H19.25.7.8 
Trường THCS Nguyễn 

Du 
    008.07.25.H19 

7.1.9 H19.25.7.9 
Trường THCS Nguyễn 

Hiền 
    009.07.25.H19 

7.1.10 H19.25.7.10 
Trường THCS Nguyễn 

Hữu Cảnh 
    010.07.25.H19 

7.1.11 H19.25.7.11 
Trường THCS  Nguyễn 

Thái bình 
    011.07.25.H19 

7.1.12 H19.25.7.12 
Trường THCS Nguyễn 

Trãi 
    012.07.25.H19 

7.1.13 H19.25.7.13 
Trường THCS Phan Chu 

Trinh 
    013.07.25.H19 

7.1.14 H19.25.7.14 Trường THCS Suối Cao     014.07.25.H19 

7.1.15 H19.25.7.15 Trường THCS Trần Phú     015.07.25.H19 

7.1.16 H19.25.7.16 
Trường THCS Trưng 

Vương 
    016.07.25.H19 

7.1.17 H19.25.7.17 
Trường THCS Xuân 

Hòa 
    017.07.25.H19 

7.1.18 H19.25.7.18 
Trường Tiểu học Xuân 

Hòa 
    018.07.25.H19 

7.1.19 H19.25.7.19 
Trường Tiểu học Minh 

Tân 
    019.07.25.H19 

7.1.20 H19.25.7.20 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Huệ 
    020.07.25.H19 

7.1.21 H19.25.7.21 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản 
    021.07.25.H19 
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7.1.22 H19.25.7.22 
Trường Tiểu học Hòa 

Hiệp 
    022.07.25.H19 

7.1.23 H19.25.7.23 
Trường Tiểu học Xuân 

Hưng 
    023.07.25.H19 

7.1.24 H19.25.7.24 
Trường Tiểu học Phù 

Đổng 
    024.07.25.H19 

7.1.25 H19.25.7.25 Trường Tiểu học Lê Lai     025.07.25.H19 

7.1.26 H19.25.7.26 
Trường Tiểu học Kim 

Đồng 
    026.07.25.H19 

7.1.27 H19.25.7.27 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 
    027.07.25.H19 

7.1.28 H19.25.7.28 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến 
    028.07.25.H19 

7.1.29 H19.25.7.29 
Trường Tiểu học Lam 

Sơn 
    029.07.25.H19 

7.1.30 H19.25.7.30 
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong 
    030.07.25.H19 

7.1.31 H19.25.7.31 
Trường Tiểu học Lý Tự 

Trọng 
    031.07.25.H19 

7.1.32 H19.25.7.32 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 
    032.07.25.H19 

7.1.33 H19.25.7.33 
Trường Tiểu học Quang 

Trung 
    033.07.25.H19 

7.1.34 H19.25.7.34 
Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo 
    034.07.25.H19 

7.1.35 H19.25.7.35 
Trường Tiểu học Triệu 

Thị Trinh 
    035.07.25.H19 
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7.1.36 H19.25.7.36 
Trường Tiểu học Xuân 

Tâm 1 
    036.07.25.H19 

7.1.37 H19.25.7.37 
Trường Tiểu học Trịnh 

Hòai Đức 
    037.07.25.H19 

7.1.38 H19.25.7.38 
Trường Tiểu học Xuân 

Tâm 2 
    038.07.25.H19 

7.1.39 H19.25.7.39 
Trường Tiểu học Hòang 

Văn Thụ 
    039.07.25.H19 

7.1.40 H19.25.7.40 
Trường Tiểu học Gia 

Ray 
    040.07.25.H19 

7.1.41 H19.25.7.41 
Trường Tiểu học Lang 

Minh 
    041.07.25.H19 

7.1.42 H19.25.7.42 
Trường Tiểu học Chu 

Văn An 
    042.07.25.H19 

7.1.43 H19.25.7.43 
Trường Tiểu học Hùng 

Vương 
    043.07.25.H19 

7.1.44 H19.25.7.44 
Trường Tiểu học Xuân 

Trường 
    044.07.25.H19 

7.1.45 H19.25.7.45 
Trường Tiểu học Mạc 

Đĩnh Chi 
    045.07.25.H19 

7.1.46 H19.25.7.46 
Trường Tiểu học Lê Văn 

Tám 
    046.07.25.H19 

7.1.47 H19.25.7.47 
Trường Tiểu học 3 

Tháng 2 
    047.07.25.H19 

7.1.48 H19.25.7.48 
Trường Tiểu học Đinh 

Tiên Hòang 
    048.07.25.H19 

7.1.49 H19.25.7.49 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Hữu Cảnh 
    049.07.25.H19 



34 

 

 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

7.1.50 H19.25.7.50 
Trường Tiểu học Xuân 

Định 
    050.07.25.H19 

7.1.51 H19.25.7.51 
Trường Tiểu học Lạc 

Long Quân 
    051.07.25.H19 

7.1.52 H19.25.7.52 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 
    052.07.25.H19 

7.1.53 H19.25.7.53 
Trường Mầm non Lang 

Minh 
    053.07.25.H19 

7.1.54 H19.25.7.54 
Trường Mầm non Xuân 

Hiệp 
    054.07.25.H19 

7.1.55 H19.25.7.55 
Trường Mầm non Xuân 

Hưng 
    055.07.25.H19 

7.1.56 H19.25.7.56 
Trường Mầm non Xuân 

Tâm 
    056.07.25.H19 

7.1.57 H19.25.7.57 
Trường Mẫu giáo Xuân 

Trường 
    057.07.25.H19 

7.1.58 H19.25.7.58 
Trường Mầm non Xuân 

Lộc 
    058.07.25.H19 

7.1.59 H19.25.7.59 
Trường Mầm non Xuân 

Định 
    059.07.25.H19 

7.1.60 H19.25.7.60 
Trường Mầm non Xuân 

Phú 
    060.07.25.H19 

7.1.61 H19.25.7.61 
Trường Mầm Non Bình 

Hòa 
    061.07.25.H19 

7.1.62 H19.25.7.62 
Trường Mầm non Xuân 

Hòa 
    062.07.25.H19 

7.1.63 H19.25.7.63 
Trường Mẫu giáo Trảng 

Táo 
    063.07.25.H19 
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7.1.64 H19.25.7.64 
Trường Mầm non Suối 

Cát 
    064.07.25.H19 

7.1.65 H19.25.7.65 
Trường Mầm non Suối 

Cao 
    065.07.25.H19 

7.1.66 H19.25.7.66 
Trường Mầm non Bảo 

Hòa 
    066.07.25.H19 

7.1.67 H19.25.7.67 
Trường Mầm non Thọ 

Vực 
    067.07.25.H19 

7.1.68 H19.25.7.68 
Trường Mầm non Xuân 

Thọ 
    068.07.25.H19 

7.1.69 H19.25.7.69 
Trường Mầm non Xuân 

Thành 
    069.07.25.H19 

7.1.70 H19.25.7.70 
Trường Mầm non Xuân 

Bắc 
    070.07.25.H19 

8 H19.26 Huyện Thống Nhất      000.00.26.H19 

8.1 H19.26.7 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.07.26.H19 

8.1.1 H19.26.7.1 
Trường THCS Trần 

Hưng Đạo 
    001.07.26.H19 

8.1.2 H19.26.7.2 
Trường THCS Ngô 

Quyền 
    002.07.26.H19 

8.1.3 H19.26.7.3 
Trường THCS Quang 

Trung 
    003.07.26.H19 

8.1.4 H19.26.7.4 
Trường THCS Thăng 

Long 
    004.07.26.H19 

8.1.5 H19.26.7.5 Trường THCS Gia Kiệm     005.07.26.H19 

8.1.6 H19.26.7.6 Trường THCS Duy Tân     006.07.26.H19 
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8.1.7 H19.26.7.7 Trường THCS Đông Du     007.07.26.H19 

8.1.8 H19.26.7.8 Trường THCS Lam Sơn     008.07.26.H19 

8.1.9 H19.26.7.9 
Trường THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
    009.07.26.H19 

8.1.10 H19.26.7.10 
Trường THCS Lý Tự 

Trọng 
    010.07.26.H19 

8.1.11 H19.26.7.11 
Trường THCS Hùng 

Vương 
    011.07.26.H19 

8.1.12 H19.26.7.12 
Trường THCS Xuân 

Thiện 
    012.07.26.H19 

8.1.13 H19.26.7.13 Trường THCS Trần Phú     013.07.26.H19 

8.1.14 H19.26.7.14 
Trường THCS Lương 

Thế Vinh 
    014.07.26.H19 

8.1.15 H19.26.7.15 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Viết Xuân 
    015.07.26.H19 

8.1.16 H19.26.7.16 
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong 
    016.07.26.H19 

8.1.17 H19.26.7.17 
Trường Tiểu học Hưng 

Lộc 
    017.07.26.H19 

8.1.18 H19.26.7.18 
Trường Tiểu học Phan 

Bội Châu 
    018.07.26.H19 

8.1.19 H19.26.7.19 
Trường Tiểu học Trần 

Bình Trọng 
    019.07.26.H19 

8.1.20 H19.26.7.20 
Trường Tiểu học Hòang 

Văn Thụ 
    020.07.26.H19 

8.1.21 H19.26.7.21 Trường Tiểu học Lê lợi     021.07.26.H19 

8.1.22 H19.26.7.22 Trường Tiểu học     022.07.26.H19 
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Nguyễn Huệ 

8.1.23 H19.26.7.23 
Trường Tiểu học Quang 

Trung 
    023.07.26.H19 

8.1.24 H19.26.7.24 
Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn 
    024.07.26.H19 

8.1.25 H19.26.7.25 
Trường Tiểu học Phù 

Đổng 
    025.07.26.H19 

8.1.26 H19.26.7.26 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Du 
    026.07.26.H19 

8.1.27 H19.26.7.27 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản 
    027.07.26.H19 

8.1.28 H19.26.7.28 
Trường Tiểu học Bạch 

Lâm 
    028.07.26.H19 

8.1.29 H19.26.7.29 
Trường Tiểu học Hòang 

Hoa Thám 
    029.07.26.H19 

8.1.30 H19.26.7.30 
Trường Tiểu học Chu 

Văn An 
    030.07.26.H19 

8.1.31 H19.26.7.31 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 
    031.07.26.H19 

8.1.32 H19.26.7.32 
Trường Tiểu học Trần 

Văn Ơn 
    032.07.26.H19 

8.1.33 H19.26.7.33 
Trường Tiểu học Kim 

Đồng 
    033.07.26.H19 

8.1.34 H19.26.7.34 
Trường Tiểu học Xuân 

Thạnh 
    034.07.26.H19 

8.1.35 H19.26.7.35 
Trường Tiểu học Tín 

Nghĩa 
    035.07.26.H19 
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8.1.36 H19.26.7.36 
Trường Tiểu học Lê Văn 

Tám 
    036.07.26.H19 

8.1.37 H19.26.7.37 
Trường Mầm non Bình 

Lộc 
    037.07.26.H19 

8.1.38 H19.26.7.38 
Trường Mầm non Dầu 

Giây 
    038.07.26.H19 

8.1.39 H19.26.7.39 
Trường Mầm non Tuổi 

Ngọc 
    039.07.26.H19 

8.1.40 H19.26.7.40 
Trường Mầm non 

Hướng Dương 
    040.07.26.H19 

8.1.41 H19.26.7.41 
Trường Mầm non Xuân 

Thiên 
    041.07.26.H19 

8.1.42 H19.26.7.42 
Trường Mầm non Bình 

Minh 
    042.07.26.H19 

8.1.43 H19.26.7.43 
Trường Mầm non Hoa 

Cúc 
    043.07.26.H19 

8.1.44 H19.26.7.44 Trường Mẫu giáo Lê Lợi     044.07.26.H19 

8.1.45 H19.26.7.45 
Trường Mẫu giáo Quang 

Trung A 
    045.07.26.H19 

8.1.46 H19.26.7.46 
Trường Mẫu giáo Quang 

Trung B 
    046.07.26.H19 

8.1.47 H19.26.7.47 
Trường Mẫu giáo Gia 

Kiệm 
    047.07.26.H19 

8.1.48 H19.26.7.48 
Trường Mẫu giáo Gia 

Tân 1 
    048.07.26.H19 

8.1.49 H19.26.7.49 
Trường Mẫu giáo Gia 

Tân 2 
    049.07.26.H19 
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8.1.50 H19.26.7.50 
Trường Mẫu giáo Gia 

Tân 3 
    050.07.26.H19 

8.1.51 H19.26.7.51 Trường Mẫu giáo Lộ 25     051.07.26.H19 

8.1.52 H19.26.7.52 
Trường Mẫu giáo Tuổi 

Thơ 
    052.07.26.H19 

8.1.53 H19.26.7.53 
Trường Mẫu giáo Hoa 

Phượng 
    053.07.26.H19 

8.1.54 H19.26.7.54 
Trường Mẫu giáo Sơn 

Ca 
    054.07.26.H19 

8.1.55 H19.26.7.55 
Trường Mẫu giáo Họa 

Mi 
    055.07.26.H19 

8.1.56 H19.26.7.56 
Trường Mẫu giáo Hoa 

Mai 
    056.07.26.H19 

9 H19.27 Huyện Vĩnh Cửu     000.00.27.H19 

9.1 H19.27.1 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.07.27.H19 

9.1.1 H19.27.7.1 
Trường THCS Võ 

Trường Toản 
    001.07.27.H19 

9.1.2 H19.27.7.2 
Trường THCS Thạnh 

Phú 
    002.07.27.H19 

9.1.3 H19.27.7.3 
Trường THCS Thiện 

Tân 
    003.07.27.H19 

9.1.4 H19.27.7.4 Trường THCS Tân An     004.07.27.H19 

9.1.5 H19.27.7.5 
Trường THCS Nguyễn 

Du 
    005.07.27.H19 

9.1.6 H19.27.7.6 
Trường THCS Hiếu 

Liêm 
    006.07.27.H19 
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9.1.7 H19.27.7.7 Trường THCS Vĩnh Tân     007.07.27.H19 

9.1.8 H19.27.7.8 
Trường THCS Lê Quý 

Đôn 
    008.07.27.H19 

9.1.9 H19.27.7.9 Trường THCS Vĩnh An     009.07.27.H19 

9.1.10 H19.27.7.10 Trường THCS Mã Đà     010.07.27.H19 

9.1.11 H19.27.7.11 
Trường Tiểu học Bình 

Hòa 
    011.07.27.H19 

9.1.12 H19.27.7.12 
Trường Tiểu học Tân 

Triều 
    012.07.27.H19 

9.1.13 H19.27.7.13 
Trường Tiểu học Bình 

Lợi 
    013.07.27.H19 

9.1.14 H19.27.7.14 
Trường Tiểu học Tân 

Phú 
    014.07.27.H19 

9.1.15 H19.27.7.15 
Trường Tiểu học Thạnh 

Phú 
    015.07.27.H19 

9.1.16 H19.27.7.16 
Trường Tiểu học Thiện 

Tân 
    016.07.27.H19 

9.1.17 H19.27.7.17 Trường Tiểu học Tân An     017.07.27.H19 

9.1.18 H19.27.7.18 Trường Tiểu học Trị An     018.07.27.H19 

9.1.19 H19.27.7.19 
Trường Tiểu học Hiếu 

Liêm 
    019.07.27.H19 

9.1.20 H19.27.7.20 
Trường Tiểu học Cây 

Gáo B 
    020.07.27.H19 

9.1.21 H19.27.7.21 
Trường Tiểu học Cây 

Gáo A 
    021.07.27.H19 

9.1.22 H19.27.7.22 
Trường Tiểu học Kim 

Đồng 
    022.07.27.H19 
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9.1.23 H19.27.7.23 
Trường Tiểu học Vĩnh 

Tân 
    023.07.27.H19 

9.1.24 H19.27.7.24 
Trường Tiểu học Sông 

Mây 
    024.07.27.H19 

9.1.25 H19.27.7.25 
Trường Tiểu học Bàu 

Phụng 
    025.07.27.H19 

9.1.26 H19.27.7.26 Trường Tiểu học Phú Lý     026.07.27.H19 

9.1.27 H19.27.7.27 Trường Tiểu học Mã Đà     027.07.27.H19 

9.1.28 H19.27.7.28 
Trường Mầm non Bình 

Hòa 
    028.07.27.H19 

9.1.29 H19.27.7.29 
Trường Mầm non Tân 

Bình 
    029.07.27.H19 

9.1.30 H19.27.7.30 
Trường Mầm non Bình 

Lợi 
    030.07.27.H19 

9.1.31 H19.27.7.31 
Trường Mầm non Thạnh 

Phú 
    031.07.27.H19 

9.1.32 H19.27.7.32 
Trường Mầm non Hoạ 

Mi 
    032.07.27.H19 

9.1.33 H19.27.7.33 
Trường Mầm non Thiện 

Tân 
    033.07.27.H19 

9.1.34 H19.27.7.34 
Trường Mầm non Tân 

An 
    034.07.27.H19 

9.1.35 H19.27.7.35 Trường Mầm non Trị An     035.07.27.H19 

9.1.36 H19.27.7.36 
Trường Mầm non Hiếu 

Liêm 
    036.07.27.H19 

9.1.37 H19.27.7.37 
Trường Mầm non Mã 

Đà 
    037.07.27.H19 



42 

 

 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

9.1.38 H19.27.7.38 
Trường Mầm non Phú 

Lý 
    038.07.27.H19 

9.1.39 H19.27.7.39 
Trường Mầm non Vĩnh 

Tân 
    039.07.27.H19 

9.1.40 H19.27.7.40 
Trường Mầm non Cây 

gáo 
    040.07.27.H19 

9.1.41 H19.27.7.41 
Trường Mầm non Phong 

Lan 
    041.07.27.H19 

10 H19.28 Huyện Tân Phú      

10.1 H19.28.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.28.H19 

10.1.1 H19.28.10.1 
Trường THCS Đồng 

Hiệp 
    001.10.28.H19 

10.1.2 H19.28.10.2 Trường THCS Trà Cổ     002.10.28.H19 

10.1.3 H19.28.10.3 
Trường THCS Quang 

Trung 
    003.10.28.H19 

10.1.4 H19.28.10.4 
Trường THCS Nguyễn 

Chí Thanh 
    004.10.28.H19 

10.1.5 H19.28.10.5 
Trường THCS Phú 

Thịnh 
    005.10.28.H19 

10.1.6 H19.28.10.6 Trường THCS Hòa Bình     006.10.28.H19 

10.1.7 H19.28.10.7 Trường THCS Tà Lài     007.10.28.H19 

10.1.8 H19.28.10.8 
Trường THCS Núi 

Tượng 
    008.10.28.H19 

10.1.9 H19.28.10.9 
Trường THCS Nam Cát 

Tiên 
    009.10.28.H19 

10.1.10 H19.28.10.10 Trường THCS Phú An     010.10.28.H19 
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10.1.11 H19.28.10.11 Trường THCS Phú Sơn     011.10.28.H19 

10.1.12 H19.28.10.12 
Trường THCS Trường 

Sơn 
    012.10.28.H19 

10.1.13 H19.28.10.13 Trường THCS Phú Bình     013.10.28.H19 

10.1.14 H19.28.10.14 
Trường THCS Trường 

Chinh 
    014.10.28.H19 

10.1.15 H19.28.10.15 Trường THCS Phú Lâm     015.10.28.H19 

10.1.16 H19.28.10.16 
Trường THCS Phương 

Lâm 
    016.10.28.H19 

10.1.17 H19.28.10.17 Trường THCS Phú Xuân     017.10.28.H19 

10.1.18 H19.28.10.18 
Trường Tiểu học Phú 

Điền 
    018.10.28.H19 

10.1.19 H19.28.10.19 
Trường Tiểu học Lê Văn 

Tám 
    019.10.28.H19 

10.1.20 H19.28.10.20 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Huệ 
    020.10.28.H19 

10.1.21 H19.28.10.21 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Định 
    021.10.28.H19 

10.1.22 H19.28.10.22 
Trường Tiểu học Phạm 

Văn Đồng 
    022.10.28.H19 

10.1.23 H19.28.10.23 
Trường Tiểu học Kim 

Đồng 
    023.10.28.H19 

10.1.24 H19.28.10.24 
Trường Tiểu học Lộc 

Thịnh 
    024.10.28.H19 

10.1.25 H19.28.10.25 
Trường Tiểu học Phú 

Lập 
    025.10.28.H19 

10.1.26 H19.28.10.26 Trường Tiểu học Tà Lài     026.10.28.H19 
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10.1.27 H19.28.10.27 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Trung Trực 
    027.10.28.H19 

10.1.28 H19.28.10.28 
Trường Tiểu học Núi 

Tượng 
    028.10.28.H19 

10.1.29 H19.28.10.29 
Trường Tiểu học Nam 

Cát Tiên 
    029.10.28.H19 

10.1.30 H19.28.10.30 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 
    030.10.28.H19 

10.1.31 H19.28.10.31 Trường Tiểu học Phú An     031.10.28.H19 

10.1.32 H19.28.10.32 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Du 
    032.10.28.H19 

10.1.33 H19.28.10.33 
Trường Tiểu học Phú 

Trung 
    033.10.28.H19 

10.1.34 H19.28.10.34 
Trường Tiểu học Mạc 

Đĩnh Chi 
    034.10.28.H19 

10.1.35 H19.28.10.35 
Trường Tiểu học Đinh 

Tiên Hòang 
    035.10.28.H19 

10.1.36 H19.28.10.36 
Trường Tiểu học Thanh 

Sơn 
    036.10.28.H19 

10.1.37 H19.28.10.37 
Trường Tiểu học Phù 

Đổng 
    037.10.28.H19 

10.1.38 H19.28.10.38 
Trường Tiểu học Phú 

Lâm 
    038.10.28.H19 

10.1.39 H19.28.10.39 
Trường Tiểu học Phú 

Thanh 
    039.10.28.H19 

10.1.40 H19.28.10.40 
Trường Tiểu học Bàu 

Mây 
    040.10.28.H19 



45 

 

 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

10.1.41 H19.28.10.41 
Trường Tiểu học Huỳnh 

Tấn Phát 
    041.10.28.H19 

10.1.42 H19.28.10.42 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản 
    042.10.28.H19 

10.1.43 H19.28.10.43 
Trường Mầm non Phú 

Điền 
    043.10.28.H19 

10.1.44 H19.28.10.44 
Trường Mầm non Trà 

Cổ 
    044.10.28.H19 

10.1.45 H19.28.10.45 
Trường Mầm non Minh 

Khai 
    045.10.28.H19 

10.1.46 H19.28.10.46 
Trường Mầm non Sơn 

Ca 
    046.10.28.H19 

10.1.47 H19.28.10.47 
Trường Mầm non Phú 

Lộc 
    047.10.28.H19 

10.1.48 H19.28.10.48 
Trường Mầm non Phú 

Thịnh 
    048.10.28.H19 

10.1.49 H19.28.10.49 
Trường Mầm non Phú 

Lập 
    049.10.28.H19 

10.1.50 H19.28.10.50 Trường Mầm non Tà Lài     050.10.28.H19 

10.1.51 H19.28.10.51 
Trường Mầm non Cát 

Tiên 
    051.10.28.H19 

10.1.52 H19.28.10.52 
Trường Mầm non Núi 

Tượng 
    052.10.28.H19 

10.1.53 H19.28.10.53 
Trường Mầm non Nam 

Cát Tiên 
    053.10.28.H19 

10.1.54 H19.28.10.54 
Trường Mầm non Đắc 

Lua 
    054.10.28.H19 
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10.1.55 H19.28.10.55 
Trường Mầm non Phú 

An 
    055.10.28.H19 

10.1.56 H19.28.10.56 
Trường Mầm non Phú 

Sơn 
    056.10.28.H19 

10.1.57 H19.28.10.57 
Trường Mầm non Phú 

Trung 
    057.10.28.H19 

10.1.58 H19.28.10.58 
Trường Mầm non Phú 

Bình 
    058.10.28.H19 

10.1.59 H19.28.10.59 
Trường Mầm non Thanh 

Sơn 
    059.10.28.H19 

10.1.60 H19.28.10.60 
Trường Mầm non Phú 

Lâm 
    060.10.28.H19 

10.1.61 H19.28.10.61 
Trường Mầm non Phú 

Thanh 
    061.10.28.H19 

10.1.62 H19.28.10.62 
Trường Mầm non Phú 

Xuân 
    062.10.28.H19 

11 H19.29 Huyện Định Quán     000.00.29.H19 

11.1 H19.29.1 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.07.29.H19 

11.1.1 H19.29.7.1 Trường THCS Phú Hòa     001.07.29.H19 

11.1.2 H19.29.7.2 Trường THCS Phú Tân     002.07.29.H19 

11.1.3 H19.29.7.3 Trường THCS Phú Lợi     003.07.29.H19 

11.1.4 H19.29.7.4 
Trường THCS Lý 

Thường Kiệt 
    004.07.29.H19 

11.1.5 H19.29.7.5 
Trường THCS Ngô Thời 

Nhiệm 
    005.07.29.H19 

11.1.6 H19.29.7.6 Trường THCS Nguyễn     006.07.29.H19 
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Thị Minh Khai 

11.1.7 H19.29.7.7 
Trường THCS Lê Thánh 

Tông 
    007.07.29.H19 

11.1.8 H19.29.7.8 
Trường THCS Thanh 

Sơn 
    008.07.29.H19 

11.1.9 H19.29.7.9 Trường THCS La Ngà     009.07.29.H19 

11.1.10 H19.29.7.10 
Trường THCS Trần 

Hưng Đạo 
    010.07.29.H19 

11.1.11 H19.29.7.11 
Trường THCS Túc 

Trưng 
    011.07.29.H19 

11.1.12 H19.29.7.12 Trường THCS Phú Túc     012.07.29.H19 

11.1.13 H19.29.7.13 
Trường THCS Nguyễn 

Trãi 
    013.07.29.H19 

11.1.14 H19.29.7.14 Trường THCS Suối Nho     014.07.29.H19 

11.1.15 H19.29.7.15 
Trường THCS Ngọc 

Định 
    015.07.29.H19 

11.1.16 H19.29.7.16 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Chiểu 
    016.07.29.H19 

11.1.17 H19.29.7.17 
Trường Tiểu học Phú 

Tân 
    017.07.29.H19 

11.1.18 H19.29.7.18 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bình Khiêm 
    018.07.29.H19 

11.1.19 H19.29.7.19 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản 
    019.07.29.H19 

11.1.20 H19.29.7.20 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Huệ 
    020.07.29.H19 

11.1.21 H19.29.7.21 Trường Tiểu học Lê Văn     021.07.29.H19 
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Tám 

11.1.22 H19.29.7.22 
Trường Tiểu học Chu 

Văn An 
    022.07.29.H19 

11.1.23 H19.29.7.23 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến 
    023.07.29.H19 

11.1.24 H19.29.7.24 
Trường Tiểu học Trưng 

Vương 
    024.07.29.H19 

11.1.25 H19.29.7.25 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Du 
    025.07.29.H19 

11.1.26 H19.29.7.26 
Trường Tiểu học Kim 

Đồng 
    026.07.29.H19 

11.1.27 H19.29.7.27 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn 
    027.07.29.H19 

11.1.28 H19.29.7.28 
Trường Tiểu học Hùng 

Vương 
    028.07.29.H19 

11.1.29 H19.29.7.29 
Trường Tiểu học Liên 

Ngọc 
    029.07.29.H19 

11.1.30 H19.29.7.30 
Trường Tiểu học Thanh 

Sơn 
    030.07.29.H19 

11.1.31 H19.29.7.31 
Trường Tiểu học Lam 

Sơn 
    031.07.29.H19 

11.1.32 H19.29.7.32 
Trường Tiểu học Liên 

Sơn 
    032.07.29.H19 

11.1.33 H19.29.7.33 
Trường Tiểu học Hòang 

Hoa Thám 
    033.07.29.H19 

11.1.34 H19.29.7.34 
Trường Tiểu học Phú 

Ngọc B 
    034.07.29.H19 



49 

 

 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

11.1.35 H19.29.7.35 
Trường Tiểu học Quang 

Trung 
    035.07.29.H19 

11.1.36 H19.29.7.36 Trường Tiểu học La Ngà     036.07.29.H19 

11.1.37 H19.29.7.37 
Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn 
    037.07.29.H19 

11.1.38 H19.29.7.38 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 
    038.07.29.H19 

11.1.39 H19.29.7.39 
Trường Tiểu học Mạc 

Đĩnh Chi 
    039.07.29.H19 

11.1.40 H19.29.7.40 Trường Tiểu học Lê Lợi     040.07.29.H19 

11.1.41 H19.29.7.41 
Trường Tiểu học Đinh 

Tiên Hòang 
    041.07.29.H19 

11.1.42 H19.29.7.42 
Trường Tiểu học Phù 

Đổng 
    042.07.29.H19 

11.1.43 H19.29.7.43 
Trường Tiểu học Phú 

Cường 
    043.07.29.H19 

11.1.44 H19.29.7.44 
Trường Tiểu học Suối 

Nho 
    044.07.29.H19 

11.1.45 H19.29.7.45 
Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu 
    045.07.29.H19 

11.1.46 H19.29.7.46 
Trường Mầm non Tuổi 

Ngọc 
    046.07.29.H19 

11.1.47 H19.29.7.47 
Trường Mầm non Phú 

Hòa 
    047.07.29.H19 

11.1.48 H19.29.7.48 
Trường Mầm non Phú 

Tân 
    048.07.29.H19 

11.1.49 H19.29.7.49 Trường Mầm non Hoa     049.07.29.H19 
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Cúc 

11.1.50 H19.29.7.50 
Trường Mầm non Phú 

Hoa 
    050.07.29.H19 

11.1.51 H19.29.7.51 
Trường Mầm non Phú 

Vinh 
    051.07.29.H19 

11.1.52 H19.29.7.52 
Trường Mầm non Hoa 

Hồng 
    052.07.29.H19 

11.1.53 H19.29.7.53 
Trường Mầm non Phú 

Hiệp 
    053.07.29.H19 

11.1.54 H19.29.7.54 
Trường Mầm non Sơn 

Ca 
    054.07.29.H19 

11.1.55 H19.29.7.55 
Trường Mầm non Ngọc 

Lan 
    055.07.29.H19 

11.1.56 H19.29.7.56 
Trường Mầm non Thanh 

Sơn 
    056.07.29.H19 

11.1.57 H19.29.7.57 
Trường Mầm non 

Hướng Dương 
    057.07.29.H19 

11.1.58 H19.29.7.58 
Trường Mầm non Tuổi 

Thơ 
    058.07.29.H19 

11.1.59 H19.29.7.59 
Trường Mầm non Phú 

Ngọc 
    059.07.29.H19 

11.1.60 H19.29.7.60 
Trường Mầm non Hoa 

Phượng 
    060.07.29.H19 

11.1.61 H19.29.7.61 
Trường Mầm non La 

Ngà 
    061.07.29.H19 

11.1.62 H19.29.7.62 
Trường Mầm non Bé 

Ngoan 
    062.07.29.H19 
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11.1.63 H19.29.7.63 
Trường Mầm non Túc 

Trưng 
    063.07.29.H19 

11.1.64 H19.29.7.64 
Trường Mầm non Hoa 

Mai 
    064.07.29.H19 

11.1.65 H19.29.7.65 
Trường Mầm non Phú 

Túc 
    065.07.29.H19 

11.1.66 H19.29.7.66 
Trường Mầm non Bình 

Minh 
    066.07.29.H19 

11.1.67 H19.29.7.67 
Trường Mầm non Suối 

Nho 
    067.07.29.H19 

11.1.68 H19.29.7.68 
Trường Mầm non Sen 

Hồng 
    068.07.29.H19 

12 H19.30 Huyện Long Thành     000.00.30.H19 

12.1 H19.30.7 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.07.30.H19 

12.1.1 H19.30.7.1 
Trường THCS An 

Phước 
    001.07.30.H19 

12.1.2 H19.30.7.2 
Trường THCS Long 

Thành 
    002.07.30.H19 

12.1.3 H19.30.7.3 
Trường THCS Nguyễn 

Đức Ứng 
    003.07.30.H19 

12.1.4 H19.30.7.4 Trường THCS Bình Sơn     004.07.30.H19 

12.1.5 H19.30.7.5 Trường THCS Bình An     005.07.30.H19 

12.1.6 H19.30.7.6 Trường THCS Suối Trầu     006.07.30.H19 

12.1.7 H19.30.7.7 
Trường THCS Cẩm 

Đường 
    007.07.30.H19 

12.1.8 H19.30.7.8 Trường THCS Long     008.07.30.H19 
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Phước 

12.1.9 H19.30.7.9 
Trường THCS Tân 

Thành 
    009.07.30.H19 

12.1.10 H19.30.7.10 
Trường THCS Phước 

Thái 
    010.07.30.H19 

12.1.11 H19.30.7.11 
Trường THCS Phước 

Bình 
    011.07.30.H19 

12.1.12 H19.30.7.12 Trường THCS Tân Hiệp     012.07.30.H19 

12.1.13 H19.30.7.13 Trường THCS Tam An     013.07.30.H19 

12.1.14 H19.30.7.14 Trường THCS Long An     014.07.30.H19 

12.1.15 H19.30.7.15 
Trường THCS Long 

Đức 
    015.07.30.H19 

12.1.16 H19.30.7.16 
Trường Tiểu học Tam 

An 
    016.07.30.H19 

12.1.17 H19.30.7.17 
Trường Tiểu học Long 

Đức 
    017.07.30.H19 

12.1.18 H19.30.7.18 Trường Tiểu học An Lợi     018.07.30.H19 

12.1.19 H19.30.7.19 
Trường Tiểu học Long 

Thành A 
    019.07.30.H19 

12.1.20 H19.30.7.20 
Trường Tiểu học Long 

Thành B 
    020.07.30.H19 

12.1.21 H19.30.7.21 
Trường Tiểu học Cầu 

Xéo 
    021.07.30.H19 

12.1.22 H19.30.7.22 Trường Tiểu học Lộc An     022.07.30.H19 

12.1.23 H19.30.7.23 
Trường Tiểu học Bình 

Sơn 
    023.07.30.H19 

12.1.24 H19.30.7.24 Trường Tiểu học Bình     024.07.30.H19 
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An 

12.1.25 H19.30.7.25 
Trường Tiểu học Suối 

Trầu 
    025.07.30.H19 

12.1.26 H19.30.7.26 
Trường Tiểu học Cẩm 

Đường 
    026.07.30.H19 

12.1.27 H19.30.7.27 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản 
    027.07.30.H19 

12.1.28 H19.30.7.28 
Trường Tiểu học Long 

An 
    028.07.30.H19 

12.1.29 H19.30.7.29 
Trường Tiểu học Long 

Phước 
    029.07.30.H19 

12.1.30 H19.30.7.30 
Trường Tiểu học Tân 

Thành 
    030.07.30.H19 

12.1.31 H19.30.7.31 
Trường Tiểu học Thái 

Hiệp Thành 
    031.07.30.H19 

12.1.32 H19.30.7.32 
Trường Tiểu học Phước 

Thái 
    032.07.30.H19 

12.1.33 H19.30.7.33 
Trường Tiểu học Thái 

Thiện 
    033.07.30.H19 

12.1.34 H19.30.7.34 
Trường Tiểu học Tam 

Thiện 
    034.07.30.H19 

12.1.35 H19.30.7.35 
Trường Tiểu học Phước 

Bình 
    035.07.30.H19 

12.1.36 H19.30.7.36 
Trường Tiểu học Tân 

Hiệp 
    036.07.30.H19 

12.1.37 H19.30.7.37 
Trường Tiểu học Tập 

Phước 
    037.07.30.H19 
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12.1.38 H19.30.7.38 
Trường Mầm non Long 

Thành 
    038.07.30.H19 

12.1.39 H19.30.7.39 
Trường Mầm non Hoa 

Mai 
    039.07.30.H19 

12.1.40 H19.30.7.40 
Trường Mầm non Tam 

An 
    040.07.30.H19 

12.1.41 H19.30.7.41 
Trường Mầm non Long 

An 
    041.07.30.H19 

12.1.42 H19.30.7.42 
Trường Mầm non Long 

Phước 
    042.07.30.H19 

12.1.43 H19.30.7.43 
Trường Mầm non Tân 

Hiệp 
    043.07.30.H19 

12.1.44 H19.30.7.44 
Trường Mầm non Phước 

Thái 
    044.07.30.H19 

12.1.45 H19.30.7.45 
Trường Mầm non Long 

Đức 
    045.07.30.H19 

12.1.46 H19.30.7.46 
Trường Mầm non Bình 

Sơn 
    046.07.30.H19 

12.1.47 H19.30.7.47 
Trường Mầm non An 

Viễng 
    047.07.30.H19 

12.1.48 H19.30.7.48 
Trường Mầm non Thái 

Hiệp Thành 
    048.07.30.H19 

12.1.49 H19.30.7.49 
Trường Mầm non Lộc 

An 
    049.07.30.H19 

12.1.50 H19.30.7.50 
Trường Mầm non Phước 

Bình 
    050.07.30.H19 

12.1.51 H19.30.7.51 
Trường Mầm non Thành 

Nghĩa 
    051.07.30.H19 
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12.1.52 H19.30.7.52 
Trường Mầm non Tân 

Thành 
    052.07.30.H19 

12.1.53 H19.30.7.53 
Trường Mẫu giáo An 

Phước 
    053.07.30.H19 

12.1.54 H19.30.7.54 
Trường Mẫu giáo Bình 

Sơn 
    054.07.30.H19 

12.1.55 H19.30.7.55 
Trường Mẫu giáo Suối 

Trầu 
    055.07.30.H19 

12.1.56 H19.30.7.56 
Trường Mẫu giáo Cẩm 

Đường 
    056.07.30.H19 

12.1.57 H19.30.7.57 
Trường Mẫu giáo Bình 

An 
    057.07.30.H19 

13 H19.31 Huyện Trảng Bom     000.00.31.H19 

13.1 H19.31.1 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.07.31.H19 

13.1.1 H19.31.7.1 
Trường THCS Lê Đình 

Chinh 
    001.07.31.H19 

13.1.2 H19.31.7.2 Trường THCS Hòa Bình     002.07.31.H19 

13.1.3 H19.31.7.3 
Trường THCS Minh 

Đức 
    003.07.31.H19 

13.1.4 H19.31.7.4 
Trường THCS Đinh 

Tiên Hòang 
    004.07.31.H19 

13.1.5 H19.31.7.5 
Trường THCS Trần 

Quốc Tuấn 
    005.07.31.H19 

13.1.6 H19.31.7.6 
Trường THCS Hùng 

Vương 
    006.07.31.H19 

13.1.7 H19.31.7.7 Trường THCS Huỳnh     007.07.31.H19 
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Văn Nghệ 

13.1.8 H19.31.7.8 
Trường THCS Lý Tự 

Trọng 
    008.07.31.H19 

13.1.9 H19.31.7.9 
Trường THCS Trịnh 

Hòai Đức 
    009.07.31.H19 

13.1.10 H19.31.7.10 
Trường THCS Nguyễn 

Bá Ngọc 
    010.07.31.H19 

13.1.11 H19.31.7.11 
Trường THCS Võ Thị 

Sáu 
    011.07.31.H19 

13.1.12 H19.31.7.12 
Trường THCS Nguyễn 

Công Trứ 
    012.07.31.H19 

13.1.13 H19.31.7.13 
Trường THCS Phan Chu 

Trinh 
    013.07.31.H19 

13.1.14 H19.31.7.14 
Trường THCS Nguyễn 

Thượng Hiền 
    014.07.31.H19 

13.1.15 H19.31.7.15 
Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi 
    015.07.31.H19 

13.1.16 H19.31.7.16 
Trường THCS Quang 

Vinh 
    016.07.31.H19 

13.1.17 H19.31.7.17 
Trường THCS Nguyễn 

Hữu Cảnh 
    017.07.31.H19 

13.1.18 H19.31.7.18 
Trường THCS Huỳnh 

Thúc Kháng 
    018.07.31.H19 

13.1.19 H19.31.7.19 
Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt 
    019.07.31.H19 

13.1.20 H19.31.7.20 
Trường Tiểu học Ngũ 

Phúc 
    020.07.31.H19 
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13.1.21 H19.31.7.21 
Trường Tiểu học Đức 

Trí 
    021.07.31.H19 

13.1.22 H19.31.7.22 
Trường Tiểu học Trần 

Phú 
    022.07.31.H19 

13.1.23 H19.31.7.23 
Trường Tiểu học Diên 

Hồng 
    023.07.31.H19 

13.1.24 H19.31.7.24 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản 
    024.07.31.H19 

13.1.25 H19.31.7.25 
Trường Tiểu học Sông 

Mây 
    025.07.31.H19 

13.1.26 H19.31.7.26 
Trường Tiểu học Đinh 

Bộ Lĩnh 
    026.07.31.H19 

13.1.27 H19.31.7.27 
Trường Tiểu học Kim 

Đồng 
    027.07.31.H19 

13.1.28 H19.31.7.28 
Trường Tiểu học Tân 

Bình 
    028.07.31.H19 

13.1.29 H19.31.7.29 
Trường Tiểu học Bình 

Minh 
    029.07.31.H19 

13.1.30 H19.31.7.30 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai 
    030.07.31.H19 

13.1.31 H19.31.7.31 
Trường Tiểu học Quảng 

Biên 
    031.07.31.H19 

13.1.32 H19.31.7.32 
Trường Tiểu học Cao Bá 

Quát 
    032.07.31.H19 

13.1.33 H19.31.7.33 
Trường Tiểu học Trưng 

Vương 
    033.07.31.H19 

13.1.34 H19.31.7.34 
Trường Tiểu học Trảng 

Bom 
    034.07.31.H19 
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13.1.35 H19.31.7.35 Trường Tiểu học Đồi 61     035.07.31.H19 

13.1.36 H19.31.7.36 
Trường Tiểu học An 

Viễn 
    036.07.31.H19 

13.1.37 H19.31.7.37 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 
    037.07.31.H19 

13.1.38 H19.31.7.38 
Trường Tiểu học Lê Văn 

Tám 
    038.07.31.H19 

13.1.39 H19.31.7.39 
Trường Tiểu học An 

Bình 
    039.07.31.H19 

13.1.40 H19.31.7.40 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Tri Phương 
    040.07.31.H19 

13.1.41 H19.31.7.41 
Trường Tiểu học Nam 

Cao 
    041.07.31.H19 

13.1.42 H19.31.7.42 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến 
    042.07.31.H19 

13.1.43 H19.31.7.43 
Trường Tiểu học Trần 

Quý Cáp 
    043.07.31.H19 

13.1.44 H19.31.7.44 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Trãi 
    044.07.31.H19 

13.1.45 H19.31.7.45 
Trường Tiểu học Sông 

Thao 
    045.07.31.H19 

13.1.46 H19.31.7.46 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Thái Bình 
    046.07.31.H19 

13.1.47 H19.31.7.47 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Trung Trực 
    047.07.31.H19 

13.1.48 H19.31.7.48 
Trường Tiểu học Tân 

Lập 
    048.07.31.H19 
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13.1.49 H19.31.7.49 
Trường Tiểu học Cây 

Điệp 
    049.07.31.H19 

13.1.50 H19.31.7.50 
Trường Tiểu học Trung 

tâm 
    050.07.31.H19 

13.1.51 H19.31.7.51 
Trường Mầm non Hoa 

Mai 
    051.07.31.H19 

13.1.52 H19.31.7.52 
Trường Mầm non Tuổi 

Thơ 
    052.07.31.H19 

13.1.53 H19.31.7.53 
Trường Mầm non Ánh 

Dương 
    053.07.31.H19 

13.1.54 H19.31.7.54 
Trường Mẫu giáo Hố 

Nai 3 
    054.07.31.H19 

13.1.55 H19.31.7.55 
Trường Mẫu giáo Bình 

Minh 
    055.07.31.H19 

13.1.56 H19.31.7.56 
Trường Mẫu giáo Sông 

Mây 
    056.07.31.H19 

13.1.57 H19.31.7.57 
Trường Mẫu giáo Anh 

Đào 
    057.07.31.H19 

13.1.58 H19.31.7.58 
Trường Mẫu giáo Quảng 

Tiến 
    058.07.31.H19 

13.1.59 H19.31.7.59 
Trường Mẫu giáo Giang 

Điền 
    059.07.31.H19 

13.1.60 H19.31.7.60 
Trường Mẫu giáo Sao 

Mai 
    060.07.31.H19 

13.1.61 H19.31.7.61 
Trường Mẫu giáo Tân 

Lập 
    061.07.31.H19 

13.1.62 H19.31.7.62 
Trường Mầm non Đồi 

61 
    062.07.31.H19 
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13.1.63 H19.31.7.63 
Trường Mẫu giáo An 

Viễn 
    063.07.31.H19 

13.1.64 H19.31.7.64 
Trường Mẫu giáo Hoa 

Lan 
    064.07.31.H19 

13.1.65 H19.31.7.65 
Trường Mẫu giáo Hoa 

Sen 
    065.07.31.H19 

13.1.66 H19.31.7.66 
Trường Mẫu giáo Hòang 

Yến 
    066.07.31.H19 

13.1.67 H19.31.7.67 
Trường Mẫu giáo Hoa 

Phượng 
    067.07.31.H19 

13.1.68 H19.31.7.68 
Trường Mẫu giáo Hoa 

Hồng 
    068.07.31.H19 

13.1.69 H19.31.7.69 
Trường Mẫu giáo Thạch 

Thảo 
    069.07.31.H19 

13.1.70 H19.31.7.70 
Trường Mẫu giáo Hoa 

Anh Đào 
    070.07.31.H19 

13.1.71 H19.31.7.71 
Trường Mẫu giáo Thanh 

Bình 
    071.07.31.H19 

13.1.72 H19.31.7.72 
Trường Mẫu giáo Cây 

Gáo 
    072.07.31.H19 

13.1.73 H19.31.7.73 
Trường Mẫu giáo Phong 

Lan 
    073.07.31.H19 

13.1.74 H19.31.7.74 
Trường Mẫu giáo Tân 

Thành 
    074.07.31.H19 

14 H19.32 Huyện Nhơn Trạch     000.00.32.H19 

14.1 H19.32.7 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
    000.07.32.H19 



61 

 

 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

14.1.1 H19.32.7.1 
Trường THCS  Đại 

phước 
    001.07.32.H19 

14.1.2 H19.32.7.2 
Trường THCS  Dương 

Văn Thì 
    002.07.32.H19 

14.1.3 H19.32.7.3 
Trường THCS  Long 

Thọ 
    003.07.32.H19 

14.1.4 H19.32.7.4 
Trường THCS  Phú 

Đông 
    004.07.32.H19 

14.1.5 H19.32.7.5 
Trường THCS  Phước 

An 
    005.07.32.H19 

14.1.6 H19.32.7.6 
Trường THCS  Phước 

Thiền 
    006.07.32.H19 

14.1.7 H19.32.7.7 Trường THCS Long Tân     007.07.32.H19 

14.1.8 H19.32.7.8 
Trường THCS  Phước 

Khánh 
    008.07.32.H19 

14.1.9 H19.32.7.9 
Trường THCS  Hiệp 

Phước 
    009.07.32.H19 

14.1.10 H19.32.7.10 
Trường THCS  Vĩnh 

Thanh 
    010.07.32.H19 

14.1.11 H19.32.7.11 Trường THCS Phú Hội     011.07.32.H19 

14.1.12 H19.32.7.12 
Trường THCS Phú 

Thạnh 
    012.07.32.H19 

14.1.13 H19.32.7.13 
Trường Tiểu học Đại 

Phước 
    013.07.32.H19 

14.1.14 H19.32.7.14 
Trường Tiểu học Long 

Tân 
    014.07.32.H19 

14.1.15 H19.32.7.15 Trường Tiểu học Phú     015.07.32.H19 
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Hội 

14.1.16 H19.32.7.16 
Trường Tiểu học Phước 

Thiền 2 
    016.07.32.H19 

14.1.17 H19.32.7.17 
Trường Tiểu học Phước 

An 
    017.07.32.H19 

14.1.18 H19.32.7.18 
Trường Tiểu học Phước 

Thiền 1 
    018.07.32.H19 

14.1.19 H19.32.7.19 
Trường Tiểu học Hiệp 

Phước 
    019.07.32.H19 

14.1.20 H19.32.7.20 
Trường Tiểu học Long 

Thọ 
    020.07.32.H19 

14.1.21 H19.32.7.21 
Trường Tiểu học Phú 

Hữu 
    021.07.32.H19 

14.1.22 H19.32.7.22 
Trường Tiểu học Phú 

Thạnh 
    022.07.32.H19 

14.1.23 H19.32.7.23 
Trường Tiểu học Phú 

Đông 
    023.07.32.H19 

14.1.24 H19.32.7.24 
Trường Tiểu học Vĩnh 

Thanh 2 
    024.07.32.H19 

14.1.25 H19.32.7.25 
Trường Tiểu học Vĩnh 

Thanh 1 
    025.07.32.H19 

14.1.26 H19.32.7.26 
Trường Tiểu học Phước 

Khánh 
    026.07.32.H19 

14.1.27 H19.32.7.27 
Trường Tiểu học Phước 

Lai 
    027.07.32.H19 

14.1.28 H19.32.7.28 
Trường Mầm non Nhơn 

Nghĩa 
    028.07.32.H19 
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14.1.29 H19.32.7.29 
Trường Mầm non Vĩnh 

Thanh 
    029.07.32.H19 

14.1.30 H19.32.7.30 
Trường Mầm non Long 

Tân 
    030.07.32.H19 

14.1.31 H19.32.7.31 
Trường Mầm non Hiệp 

Phước 
    031.07.32.H19 

14.1.32 H19.32.7.32 
Trường Mầm non Phước 

Khánh 
    032.07.32.H19 

14.1.33 H19.32.7.33 
Trường Mầm non Phước 

An 
    033.07.32.H19 

14.1.34 H19.32.7.34 
Trường Mầm non Long 

Thọ 
    034.07.32.H19 

14.1.35 H19.32.7.35 
Trường Mầm non Phú 

Hữu 
    035.07.32.H19 

14.1.36 H19.32.7.36 
Trường Mầm non Phước 

Hiệp 
    036.07.32.H19 

14.1.37 H19.32.7.37 
Trường Mầm non Phước 

Thiền 
    037.07.32.H19 

14.1.38 H19.32.7.38 
Trường Mầm non Phú 

Hội 
    038.07.32.H19 

14.1.39 H19.32.7.39 
Trường Mầm non Hoa 

Sen 
    039.07.32.H19 

14.1.40 H19.32.7.40 
Trường Mầm non Phú 

Đông 
    040.07.32.H19 

14.1.41 H19.32.7.41 
Trường Mầm non Đại 

Phước 
    041.07.32.H19 

14.1.42 H19.32.7.42 
Trường Mầm non Phú 

Thạnh 
    042.07.32.H19 
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14.1.43 H19.32.7.43 
Trường Mầm non Phước 

Long 
    043.07.32.H19 
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